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	BỘ QUỐC PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỔNG HỢP
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA DỰ THẢO

HỒ SƠ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ

(Kèm theo Tờ trình  số         /BQP- TM ngày      /    /2024 của Bộ Quốc phòng)

Bộ Quốc phòng nhận được 84 ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (27 bộ ngành, 57 địa phương), trong đó có ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính và các bộ, ngành trung ương khác; có 27  ý kiến thống nhất hoàn toàn nội dung dự thảo và  57 ý kiến nhất trí và tham gia góp ý nội dung dự thảo. Các ý kiến tập trung một số nhóm vấn đề:

1. Cơ chế vận hành của Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa.
2. Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Bộ, ngành trung ương.
3. Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cơ quan giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện và quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự.
4. Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm.
5. Bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự trung ương và quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh (bộ máy quản lý Quỹ phòng  thủ dân sự trung ương sử dụng bộ máy của Bộ Tài chính làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định);
6. Nguyên tắc điều tiết giữa các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa và quỹ phòng thủ dân sự.
7. Nghiên cứu quy định tiền lương, tiền công, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập, chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động phòng thủ dân sự áp dụng chế độ tiền lương mới sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay.
8. Đề nghị rà soát, bãi bỏ toàn bộ Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự và Nghị định 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để tránh trùng lặp, chồng chéo trong hệ thống pháp luật khi cùng điều chỉnh về một vấn đề.

Các ý kiến được Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ và chỉnh sửa dự thảo Nghị định, chi tiết cụ thể như sau:
A. DỰ THẢO TỜ TRÌNH

	TT
	Ý KIẾN THAM GIA
	TIẾP THU GIẢI TRÌNH

	1
	Đề nghị xây dựng Tờ trình theo các nội dung quy định tại mẫu số 02 của Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. UBND  tỉnh Bình Thuận). 
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu mẫu số 02 và mẫu số 03 của Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thấy rằng: Mẫu số 02 là mẫu Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản, còn mẫu số 03 là mẫu Tờ trình dự án, dự thảo văn bản, do vậy Bộ Quốc phòng đề nghị được giữ nguyên như dự thảo.

	2
	Tại khoản 2 (Cơ sở pháp lý), đề nghị bổ sung Luật Quốc phòng, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp (Bộ Công an).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết 09 nội dung gồm: Khoản 3 Điều 6; khoản 5 Điều 13; khoản 2 Điều 20; khoản 4 Điều 28; khoản 3 Điều 30; khoản 5 Điều 34; khoản 4 Điều 35; khoản 4 Điều 40; khoản 4 Điều 41), do đó 02 văn bản Quý Bộ tham gia ý kiến không thuộc căn cứ để xây dựng dự thảo Nghị định, do đó Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	3
	Đề nghị cân nhắc bổ sung tác động của việc xây dựng Nghị định để làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị định đối với an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội… của Việt Nam (Bộ Ngoại giao).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:
- Sự cần thiết bàn hành Luật PTDS đã được trình bầy trong hồ sơ dự án Luật và đã được Quốc hội thông qua.

- Dự thảo Nghị định chỉ quy định 09 nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết. Do đó đề giữ nguyên như dự thảo.

	
	Đề nghị Quý Bộ cân nhắc sửa đổi như sau: “Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật phòng thủ dân sự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xà hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phù hợp quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 92 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” (Bộ Ngoại giao)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Dự thảo Tờ trình đang dự thảo quan điểm xây dựng Nghị định phải “Bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013, Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” đã bao quát đầy đủ nội dung, do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	4
	Đề nghị bổ sung làm rõ nguồn nhân lực tổ chức thực hiện sau khi Nghị định đuợc ban hành, bảo đảm không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế huởng luơng từ ngân sách nhà nuớc theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nuớc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Bộ Nội vụ).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Lực lượng làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự quy định tại dự thảo Nghị định trên cơ sở kế thừa lực lượng hiện có được quy định tại các văn bản như  Luật Dân quân tự vệ, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về Phòng thủ dân sự; Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thề lĩnh vự ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 do đó bảo đảm không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế huởng luơng từ ngân sách nhà nuớc. 


B. VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	STT
	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	Ý KIẾN THAM GIA
	TIẾP THU GIẢI TRÌNH

	
	1. Về căn cứ ban hành:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự năm 2023;
	Đề nghị bổ sung Luật Quốc phòng, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp (Bộ Công an); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020” của Quốc hội (UBND tỉnh Bình Thuận).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Đây là Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự vì vậy chỉ căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Luật Phòng thủ dân sự để quy định chi tiết.

	1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	

	
	Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, bao gồm: Thông tin về sự cố, thảm họa; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự; lực lượng phòng thủ dân sự; công trình phòng thủ dân sự; ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; thống kê, đánh giá thiệt hại; huy động, vận động đóng góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; quỹ phòng thủ dân sự; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự.
	Đề nghị cân nhắc chỉnh sửa theo hướng các nội dung được quy định chi tiết đúng với thứ tự mà Chính phủ được Quốc hội giao trong Luật Phòng thủ dân sự (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 
- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết đủ 09 nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết. Bộ Quốc phòng đề xuất đổi vị trí nội dung quy định “cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự; lực lượng phòng thủ dân sự” lên trước để đảm bảo tính logic trong quy trình phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa phải chuẩn bị yếu tố con người, xác định cụ thể về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và lực lượng PTDS từ cấp Trung ương đến địa phương, gắn với trách nhiệm của các cơ quan này trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự. Các nội dung khác không thay đổi.

	
	
	Đề nghị bổ sung thêm 01 Chương về giáo dục, đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự. Lý do: Để quy định cụ thể về nội dung, thời gian, nhiệm vụ của các ngành trong việc giáo dục, đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự cho từng đối tượng, đặc biệt lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm tại dự thảo Luật chưa nêu cụ thế để các Bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện (UBND tỉnh Thanh Hóa).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Nghị định này chỉ quy định chi tiết 09 nội dung thuộc Luật PTDS Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết. Nội dung về giáo dục, đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật PTDS.


	
	
	Đề nghị Quý Bộ bổ sung phạm vi điều chỉnh của Nghị định (Bộ Ngoại giao)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 
Điều 1 Dự thảo Nghị định đã xác định cụ thể phạm vi điều chỉnh (quy định chi tiết 09 nội dung Luật PTDS giao Chính phủ) gồm: Khoản 3 Điều 6; khoản 5 Điều 13; khoản 2 Điều 20; khoản 4 Điều 28; khoản 3 Điều 30; khoản 5 Điều 34; khoản 4 Điều 35; khoản 4 Điều 40; khoản 4 Điều 41). Do đó, Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	Đề nghị bổ sung nội dung về Quỹ Phòng thủ dân sự và trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương, tương ứng nội dung tại Chương VIII và Chương X dự thảo Nghị định (Bộ Ngoại giao).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định đã bao gồm nội dung về Quỹ PTDS (quy định chi tiết khoản 4 Điều 40 Luật PTDS). 

- Về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương: (1) Các nội dung quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định gắn liền với trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự. Theo đó, Chương X dự thảo Nghị định chỉ hợp nhất các nội dung liên quan đến quyền, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước về PTDS từ Chương II đến chương IX. (2) nếu bổ sung cụm từ “trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương” tại phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định thì nội dung này nằm ngoài yêu cầu quy định chi tiết của Luật PTDS. 

	2
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	

	
	Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam; tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang cư trú, hoạt động hoặc tham gia phòng thủ dân sự trên lãnh thổ Việt Nam.

	Đề nghị rà soát quy định về tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước người tại Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo. Theo đó, sẽ bỏ cụm từ “tổ chức quốc tế” (tại Điều 2) để phù hợp với khoản 3 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đã bao gồm tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài)

	
	
	Đề nghị Quý Bộ bổ sung đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định (Bộ Ngoại giao),
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Dự thảo Nghị định quy định đối tượng áp dụng: “Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang cư trú, hoạt động hoặc tham gia phòng thủ dân sự trên lãnh thổ Việt Nam.” La đầy đủ bao quát đầy đủ các đối tượng, không cần bỏ sung 

	3
	Điều 3. Số điện thoại tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa
	

	
	
	Đề nghị bổ sung cụm từ “và nội dung tiếp nhận thông tin”, Cụ thể, nội dung sau khi điều chỉnh: “Điều 3. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và nội dung tiếp nhận thông tin về sự cố thảm họa”. Vì tại Khoản 3 Điều này có quy định cụ thể về nội dung tiếp nhận thông tin (UBND tỉnh Hậu Giang).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa tên Điều 3 thành “Số điện thoại tiếp nhận thông tin và nội dung thông tin về sự cố, thảm họa”


	
	2. Hệ thống tổng đài 112 tiếp nhận thông tin từ: 

a) Tổ chức, cá nhân thông tin về sự cố, thảm họa;

b) Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển;

c) Hệ thống tổng đài 113, 114, 115;

d) Hệ thống thông tin liên lạc khác phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự.
	Đề nghị cụ thể hóa nội dung đã nêu tại dự thảo Tờ trình Chính phủ: “Giữa các tổng đài 112, 113, 114, 115 có sự liên kết thành một hệ thống chung để tiếp nhận tất cả các thông tin về sự cố, thảm họa do tổ chức, cá nhân cung cấp và có sự phân nhánh, chuyển tới các cơ quan chức năng có liên quan đến việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cổ, thảm họa để xử lý” để tránh việc bỏ sót hoặc trùng lặp trong tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố, thảm họa (Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang).
- Điểm d khoản 2 Điều 3 đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng “Hệ thống thông tin liên lạc khác cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng thủ dân sự” (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung khoản 4 Điều này để cụ thể hóa nguyên tắc hoạt động của Tổng đài 112 và chỉnh sửa Điều này thành:
1. Số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân.

2. Hệ thống tổng đài 112 tiếp nhận thông tin từ: 

a) Tổ chức, cá nhân;

b) Hệ thống tổng đài 113, 114, 115;

c) Hệ thống thông tin liên lạc khác (phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự).

3. Nội dung tiếp nhận thông tin

a) Tên cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin;

b) Thời gian, địa điểm xảy ra sự cố, thảm họa, diễn biến, phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng, những yêu cầu trợ giúp và những thông tin cần thiết phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

4. Hoạt động của Hệ thống tổng đài 112

a) Hệ thống tổng đài 112 liên thông với các tổng đài 113, 114, 115;

b) Hệ thống tổng đài 112 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày;

c) Miễn phí cước gọi từ thuê bao điện thoại cố định, di động vào số điện thoại 112;

d) Hệ thống tổng đài 112 lưu trữ tất cả các cuộc gọi đến để phục vụ công tác kiểm tra, nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự.

	
	
	Đề nghị quy định rõ về các tình huống sự cố, thảm họa theo từng quy mô, mức độ cần thông tin báo về tổng đài 112 và các trường hợp sự cố trực tiếp thông tin báo về các tổng đài (113, 114, 115) hiện nay để bảo đảm bố trí lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến xử lý kịp thời (Bộ Công an)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Dự thảo Nghị định quy định “Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh; tổ chức lực lượng trực tổng đài 112; có trách nhiệm xử lý những thông tin về sự cố, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời thông báo, báo động, hiệp đồng các lực lượng phối hợp xử lý tình huống. 
Những thông tin thuộc lĩnh vực liên quan đến đầu số 113, 114, 115 thì được chuyển đến lực lượng ứng phó của từng lĩnh vực quản lý để xử lý theo quy định”.

	
	3. Nội dung tiếp nhận thông tin gồm: Sự cố, thảm họa hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa; diễn biến của sự cố, thảm họa; phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng; những yêu cầu trợ giúp; người cung cấp tin.


	Đề nghị bổ sung, chỉnh sửa thành “Nội dung tiếp nhận thông tin gồm: Sự cố, thảm họa hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa; địa điểm, khu vực, diễn biến của sự cố, thảm họa; phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng; những yêu cầu trợ giúp; người cung cấp thông tin”.

Lý do: Cần cung cấp thông tin đầy đủ về địa điểm, khu vực xảy ra sự cố để kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại chỗ hoặc điều động lực lượng, phương tiện gần nhất đến đúng địa điểm, khu vực xảy ra sự cố, thảm họa; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và cơ sở vật chất (UBND  tỉnh Gia Lai). 
- Khoản 3 Điều 3 đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh cụm từ “những yêu cầu trợ giúp” theo hướng “đề xuất về nhu cầu cứu hộ, cứu nạn và trợ giúp về vật chất nhằm xử lý sự cố, thảm họa”. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo thành “3. Nội dung tiếp nhận thông tin

a) Tên cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin;

b) Thời gian, địa điểm xảy ra sự cố, thảm họa, diễn biến, phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng, những yêu cầu trợ giúp và những thông tin cần thiết phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.”



	
	
	Đề nghị cân nhắc sửa đổi theo hướng: “Nội dung tiếp nhận thông tin gồm: Sự cố, thảm họa hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa và những nội dung chi tiết về vấn đề trên”, cân nhắc không quy định cứng nội dung tiếp nhận thông tin bao gồm những gì mà căn cứ vào từng sự cố, thảm họa cụ thể (Bộ Ngoại giao).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa nội dung tiếp nhận thông tin thành:   

“a) Tên cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin;

b) Thời gian, địa điểm xảy ra sự cố, thảm họa, diễn biến, phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng, những yêu cầu trợ giúp và những thông tin cần thiết phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.”

	
	4. Miễn phí cước gọi từ thuê bao điện thoại cố định, di động vào số điện thoại 112. 
	Đề nghị cân nhắc bổ sung nội dung “Hệ thống tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa hoạt động 24 giờ tất cả các ngày, được nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động” (Bảo hiểm xã hội Việt Nam). 
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung nội dung chi đảm bảo “thông tin liên lạc” tại điểm k, khoản 2 Điều 42 dự thảo Nghị định.

	
	
	Đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát, nghiên cứu quy định cụ thể về kinh phí đầu tư, duy trì vận hành hệ thống tổng đài 112 để tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa, phù hợp phân cấp ngân sách hiện hành (nguồn kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển; ngân sách trung ương, ngân sách địa phương;...) (Bộ Tài chính).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

- Tại khoản 2 Điều 46 dự thảo Nghị định đã giao Bộ Quốc phòng “Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, địa phương xây dựng, triển khai Hệ thống tổng đài 112 phục vụ cho tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố, thảm họa”.

- Tại điểm k, khoản 2 Điều 42 dự thảo Nghị định quy định nội dung chi ngân sách PTDS trong đó có nội dung chi cho “thông tin, liên lạc” để duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống tổng đài 112.

	
	
	Điều 3 dự thảo Nghị định quy định sử dụng chung số điện thoại 112 để tiếp nhận thông tin về thảm họa, sự cố, đồng thời, quy định việc tiếp nhận thông tin, nội dung tiếp nhận thông tin... Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa quy định các vấn đề liên quan đến việc quản lý số điện thoại 112, như: cơ quan quản lý số điện thoại, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan này trong việc quản lý số điện thoại... Do đó, để bảo đảm quy định toàn diện các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng chung số điện thoại 112 để tiếp nhận thông tin về thảm họa, sự cố, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các nội dung nêu trên tại dự thảo Nghị định. (Bộ Tư pháp)
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và đã rà soát, bổ sung những nội dung này tại khoản 2 Điều 46 (Bộ Quốc phòng Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, địa phương xây dựng, triển khai Hệ thống tổng đài 112 phục vụ cho tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố, thảm họa) và Điều 48 (trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ và địa phương quy định đầu số 112 phục vụ cho tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố, thảm họa bảo đảm liên thông với các đầu số 113, 114, 115) dự thảo Nghị định.

	4
	Điều 4. Trách nhiệm xử lý thông tin và phát tin, truyền tin về sự cố, thảm họa 
	

	
	1. Xử lý thông tin 

Thông tin về sự cố, thảm họa hoặc yêu cầu trợ giúp được Hệ thống tổng đài 112 tiếp nhận, xác định vị trí người gọi, chuyển cuộc gọi tới trung tâm xử lý tin gần nhất là cơ quan ứng trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ quản lý thuộc lĩnh vực phòng thủ dân sự để kiểm tra, xử lý.

Sau khi nhận được thông tin về sự cố, thảm họa hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa, cơ quan ứng trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thông báo cho cơ quan chức năng liên quan và lực lượng ứng trực nơi xảy ra sự cố, thảm họa hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa để tổ chức phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố, thảm họa hoặc yêu cầu trợ giúp; đồng thời báo cáo về Cơ quan thường trực của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Các cơ quan chức năng ở địa phương và lực lượng ứng trực phòng thủ dân sự phối hợp chặt chẽ trong xử lý các thông tin mà Hệ thống tổng đài 112 tại địa phương nhận được.
	- Đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ quản lý thuộc lĩnh vực phòng thủ dân sự khi xử lý thông tin về sự cố, thảm họa hoặc yêu cầu trợ giúp được Hệ thống tổng đài 112 tiếp nhận (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	Bộ Quốc phòng giải trình như giải trình ý kiến của Bộ Công an tại khoản 2 Điều 3.

	
	
	- Tại khoản 1 Điều 4 Chương II, Dự thảo có đề cập đến trung tâm xử lý tin gần nhất là cơ quan ứng trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị quy định rõ cơ quan nào đảm nhiệm làm cơ quan ứng trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý lại Điều 4 dự thảo như sau:

“Điều 4. Xử lý thông tin
1. Trực ban tổng đài 112 nhận được thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn phải kịp thời báo cáo người trực chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai ứng phó, xử lý tình huống. Căn cứ vào tính chất, mức độ của tình huống, trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện ngoài thẩm quyền, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh để quyết định.

2. Các thông tin thuộc phạm vi xử lý của tổng đài 113, 114, 115 được chuyển đến các tổng đài 113, 114, 115 để xử lý theo quy định. 

3. Trực ban tổng đài có trách nhiệm xử lý thông tin kịp thời, đúng quy định; trường hợp xử lý thông tin chậm hoặc không đúng quy định, căn cứ vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

4. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật về sự cố, thảm họa căn cứ vào tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.”

	
	
	Đề nghị giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin từ Hệ thống tổng đài 112 tại các địa phương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	

	
	
	Đề nghị điều chỉnh Điều 4 cho phù hợp với khoản 3 Điều 6 Luật Phòng thủ dân sự giao “Chính phủ quy định việc sử dụng chung 01 số điện thoại để tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa trên phạm vi toàn quốc”, trong đó không quy định trách nhiệm, tần suất, thời lượng phát tin về sự cố, thảm hoạ và các nội dung này được thực hiện theo các pháp luật chuyên ngành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
	

	
	
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4: “Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...” thành “Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp có trách nhiệm kiểm tra”. (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
	

	
	đ) Các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, căn cứ vào phạm vi, diễn biến, mức độ gây thiệt hại và thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra chỉ đạo ưu tiên tần suất, thời lượng truyền tin liên quan đến sự cố, thảm họa và diễn biến sự cố, thảm họa để phát tin về công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.


	Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4 dự thảo Nghị định quy định, đề nghị xem xét, sửa đổi như sau:"Các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp, căn cứ vào phạm vi, diễn biến, mức độ, khả năng gây thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra chỉ đạo ưu tiên tần suẩt, thời lượng truyền phát tin về diễn biến sự cố, thảm họa và công tác chi đạo, chỉ huy phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quôc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp” (UBND tỉnh Nghệ An)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Bộ Quốc phòng đã rà soát dự thảo Nghị định và quy định lại Điều 4 theo hướng chỉ tập trung quy định những nội dung liên quan đến xử lý thông tin liên quan đến sự cố, thảm hoạ tổng đài 112 tiếp nhận. 

- Nội dung quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến truyền, phát tin về diễn biến sự cố, thảm hoạ, ban bố, bãi bỏ cấp độ PTDS đã được Bộ Quốc phòng đề xuất quy định tại Điều 15, Điều 16 dự thảo Nghị định này.

	
	2. Phát tin, truyền tin
	
	

	
	d) Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc tổ chức phát tin dự báo, cảnh báo sự cố, thảm họa;
	- Đề nghị điều chỉnh là “Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức phát tin dự báo sự cố, thảm họa theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn” (Bộ Thông tin và truyền thông).
- Đề nghị bổ sung thành: Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dần bằng văn bản việc tố chức phát tin dự báo, cảnh báo sự cố, thảm họa (Bộ Ngoại giao)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Nội dung thông tin về sự cố, thảm họa được quy định tại Điều 6 Luật Phòng thủ dân sự; Nội dung quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến truyền, phát tin về diễn biến sự cố, thảm hoạ, ban bố, bãi bỏ cấp độ PTDS đã được Bộ Quốc phòng đề xuất quy định tại Điều 15, Điều 16 dự thảo Nghị định này nên lược bỉ khoản này khỏi dự thảo.

	
	3. Tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thảm họa
	

	
	a) Đối với các văn bản chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải, Đài phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí, Cổng thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các hệ thống thông tin chuyên dùng liên quan phát tin, đưa tin đầy đủ nội dung chỉ đạo ngay sau khi nhận được và phát lại cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới hoặc hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa đã hoàn thành và không còn nguy cơ gây thiệt hại; 
	Tại điểm a, điểm b, khoản 3 Điều 4, đề nghị xem xét bổ sung quy định cụ thể tần suất phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thảm họa (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa tách các nội dung liên quan đến tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thảm họa đối với các loại văn bản chỉ đạo cho rõ ràng để dễ triển khai trong thực tiễn. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


	

	
	b) Đối với các văn bản chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố, thảm họa của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp tỉnh;

Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã phát văn bản chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên ngay sau khi nhận được và phát lại theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp, phù hợp với diễn biến sự cố, thảm họa và tình hình ứng phó sự cố, thảm họa của địa phương;
	Đề nghị điều chỉnh điểm b, khoản 3 Điều 4 thành “Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh, Đài Phát thanh cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã và các cơ quan thông tấn, báo chí phát văn bản chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp ưên ngay sau khỉ nhận được VI phát lại theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sư cùng cấp, phù hợp với diễn biến sự cố, thảm họa và các tình hình ứng phó sự cố, thảm họa của địa phương; ” (UBND tỉnh Quảng Bình)
	

	
	4. Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật về sự cố, thảm họa gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bị xử lý theo quy định pháp luật về xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.
	Đề nghị bổ sung như sau:“Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật về sự cố, thảm họa gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật (UBND tỉnh Hà Tĩnh).

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung rõ các quy định vê xử phạt hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi cố tình đưa các thông tin sai sự thật về phòng thủ dân sự. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa khoản 4 Điều 4 dự thảo Nghị định “4. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật về sự cố, thảm họa căn cứ vào tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.”

	5
	Điều 5. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
	

	
	1. Chức năng
	
	

	
	b) Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của Chính phủ, các Phó Trưởng ban và Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia giao.
	Tại điểm b, khoản 1, Điều 5 dự thảo Nghị định đề nghị sửa đổi như sau: “Trưởng ban và Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của Chính phủ, các Phó Trưởng ban và ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thù dân sự quốc gia giao” để phù hợp với cơ cấu tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định này (UBND Nghệ An, Quảng Bình).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định.

	
	
	Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định thì “Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của Chính phủ, các Phó Trưởng ban và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia giao”. Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định thì Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực là 01 Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp thấy rằng Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đều ghi nhận “Chỉnh phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số”, do đó đề nghị quy định theo hướng Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo bảo đảm phù họp với Nghị định số 99/2016/NĐ-CP. (Bộ Tư pháp)
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và chỉnh lý lại dự thảo Nghị định thành “Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ.”



	
	2. Nhiệm vụ
	
	

	
	a) Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự, Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng thủ dân sự;

b) Chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm hoạt động ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thảm họa xảy ra trong phạm vi cả nước và sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế;

c) Chỉ đạo công tác huy động và điều phối lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước.


	Đề nghị thay cụm từ “ủy viên” bằng cụm từ “thành viên” và rà soát thống nhất sử dụng cụm từ “tham mưu cho” Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự, do vậy, đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát, biên tập nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy theo hướng tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng thủ dân sự, không trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong hoạt động phòng thủ dân sư (Bộ Nội vụ).
	Bộ Quốc phòng đã tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo Nghị định.

	
	
	- Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 (Điều 34) quy định “Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước” (khoản 1).Tại Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ: …Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự các cấp cho phù hợp, đặc biệt cần cân nhắc những nhiệm vụ mang tính chất tổ chức, chỉ đạo như “Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự... ”, “Chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự... ”, “chỉ đạo công tác huy động và điều phối lực lượng... ”.(Bộ Tư pháp).
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu, đã rà soát lại từ Điều 5 đến Điều 9 dự thảo Nghị định, bổ sung cụm từ “Tham mưu” trước một số nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, bảo đảm phù hợp với Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

	
	3. Cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
	

	
	a) Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ;

b) Phó Trưởng ban thường trực là 01 Phó Thủ tướng Chính phủ;

c) Các Phó Trưởng ban gồm Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế;

d) Ủy viên thường trực là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

đ) Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gồm: Bộ trưởng các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Chính phủ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

e) Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là Cục Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Bộ Quốc 

g) Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. phòng;
	Tại khoản 3 Điều 5 Dự thảo Nghị định chưa thực sự phù hợp. Vì vậy, để đảm bảo tính linh hoạt, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng giao bộ, ngành căn cứ thực tế chức năng nhiệm vụ của mình chủ động phân công đơn vị đầu mối làm cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự bộ, ngành mình (Bộ Khoa học và Công nghệ).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý điểm c, khoản 5 Điều 6 Dự thảo theo hướng tạo sự chủ động, linh hoạt cho các Bộ ngành như sau:

“c) Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ do Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định”.

	
	
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định "Tổ chức lại Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia” (khoản 1 Điều 34). Đồng thời, khoản 2 Điều 12 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg quy định việc tổ chức lại tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Quyết định này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc tổ chức lại các Ban Chỉ đạo nói trên theo đúng quy định tại Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg để làm cơ sở quy định Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại dự thảo Nghị định (Bộ Tư pháp).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:  Khoản 1, khoản 2 Điều 49 dự thảo Nghị định chỉ quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ và các địa phương “thực hiện việc tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ; tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp địa phương” để bảo đảm thống nhất với khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương sẽ triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

	
	
	 Đề nghị bổ sung Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong các Phó Trưởng ban để phù hợp với quy định về phòng thủ dân sự tại khoản 1 Điều 2 Luật Phòng thủ dân sự. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

Tại điểm c, khoản 3 để nghị bổ sung “Các phó trưởng ban gồm Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Tài chính” (Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

1. Khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự quy định: “…Tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”.

2. Theo đó, các Phó trưởng ban hiện nay được kiện toàn từ Phó trưởng ban thường trực tại 03 Ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo quy định của Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai (Khoản 2 Điều 25).

	
	
	Đề nghị bổ sung Bộ trưởng - Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc là Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
	

	
	4. Cơ quan thường trực và cơ quan chủ trì giúp việc cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
	

	
	a) Bộ Quốc phòng là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
	Đề nghị chỉnh sửa điểm a khoản 4 thành “a. Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có trách nhiệm chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.” (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
	Bộ Quốc phòng đã tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, quy định lại khoản này theo hướng xác định rõ: “Bộ Quốc phòng sử dụng Cục Cứu hộ - Cứu nạn thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, giúp việc cho Cơ quan thường trực và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”. Quy định này cũng được kế thừa từ Nghị định 02/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, trách nhiệm chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật của các thành viên Ban Chỉ đạo đã được quy định tại đã được quy định tại Luật Phòng thủ dân sự (từ Điều 43 đến Điều 51) nên không cần thiết quy định lặp lại tại dự thảo Nghị định.

	
	b) Cơ quan chủ trì giúp việc cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trưởng ban chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tổ chức chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong lĩnh vực thuộc Bộ mình quản lý trên phạm vi cả nước.
	Đề nghị quy định cụ thể hơn về cơ chế trao đổi thông tin, tình hình, công tác phối hợp giữa cơ quan ứng trực, giúp việc của các bộ, ngành và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh. (Bộ Công an). 

- Tại điển b, khoản 4 đề nghị bổ sung “Bộ Thông tin và truyền thông là cơ quan chù trì,...” (Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN)
- Điểm b khoản 4: Cơ quan chủ trì giúp việc cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường. Thông tin và truyền thông là cơ quan chủ trì,...” (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Tại dự thảo Nghị định chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc, nội dung cụ thể cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ sẽ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PTDS, Ban Chỉ huy PTDS các cấp.

Bộ Quốc phòng đã tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, quy định lại khoản này theo hướng xác định rõ: “Bộ Quốc phòng sử dụng Cục Cứu hộ - Cứu nạn thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, giúp việc cho Cơ quan thường trực và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”. Quy định này cũng được kế thừa từ Nghị định 02/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, trách nhiệm chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật của các thành viên Ban chỉ đạo đã được quy định tại đã được quy định tại Luật Phòng thủ dân sự (từ Điều 43 đến Điều 51) nên không cần thiết quy định lại tại dự thảo Nghị định.

	6
	Điều 6. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ
	

	
	
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ đôi với 02 đối tượng gồm (i) Các bộ, ngành có lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; (ii) Các bộ ngành còn lại nhằm bảo đảm thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo riêng đối với 2 đối tượng tại khoản 1 và khoản 2, trong đó khoản 2: “2. Các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ không quy định tại khoản 1 Điều này căn cứ nhiệm vụ được giao quyết định việc thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự” để tham mưu cho Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực quản lý. 

	
	3. Cơ cấu tổ chức
	
	

	
	a) Trưởng ban là Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
	Đề nghị quy định Trưởng ban là Lãnh đạo Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ để bảo đảm linh hoạt, khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện (Bộ Nội vụ)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: (1) Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia quy định tại dự thảo Nghị định kế thừa cơ cấu tổ chức hiện nay của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 16/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ); (2) Phòng thủ dân sự có phạm vi rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực rất cần thiết quy định Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ.

	
	b) Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ:

Bộ Quốc phòng: Cục Cứu hộ - Cứu nạn.

Bộ Công an: Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ.

Bộ Giao thông vận tải: Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và
 tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công Thương: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Bộ Y tế: Văn phòng Bộ Y tế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Quản lý đê điều.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Viện ứng dụng công nghệ.

Các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ còn lại.

c) Mối quan hệ của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ
Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ có liên quan, tham mưu giúp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Bộ trưởng đề xuất với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực Bộ mình quản lý trên phạm vi cả nước. Đối với các cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ còn lại phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự để triển khai thực hiện những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trong lĩnh vực bộ, ngành mình quản lý.
	- Đề nghị xem xét quy định Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ giao cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, không quy định cụ thể tên cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ tại Nghị định (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải). Đề nghị cân nhắc nghiên cứu quy định giao “Văn phòng Bộ Công an là Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của Bộ Công an” thay cho “Cục Cảnh sát phòng chảy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” như trong dự thảo Nghị định hiện nay (Bộ Công an). Đề nghị điều chỉnh điểm b khoản 3 thành quy định về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ và điều chỉnh đúng tên cơ quan “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Quản lý đê điều” thành “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.” (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên).

- Đề nghị quy định cụ thể cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ đối với các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ còn lại cho thống nhất (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Đề nghị quy định cụ thể cơ quan thường trực là Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương để bảo đảm tính thống nhất, đồng thời sử dụng tổ chức hiện có, không làm phát sinh tổ chức mới (Bộ Khoa học và Công nghệ)
- Theo quy định tại Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay không còn đơn vị là Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, đề nghị sửa thành Tổng cục Khí tượng thủy văn và Cục Biến đổi khí hậu.(Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Đề nghị bổ sung điểm b khoản 3 Điều 6: “Bộ Khoa học và Công nghệ: Viện ứng dụng công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
Tại điểm b khoản 3 Điều 6: Đề nghị sửa đổi Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Y tế là Vụ Kế hoạch - Tài chính.
- Điểm b khoản 3 Điều 6 quy định “Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ” đối với “Bộ Y tế là Văn phòng Bộ Y tế”; để chỉ đạo sát với tình hình thực tế khi xảy ra tình huống đề nghị nên giao cho Cục, Vụ nào đó của Bộ Y tế chỉ đạo về mặt chuyên môn sẽ phù hợp hơn(UBND  tỉnh Gia Lai).
- Đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ đôi với 02 đối tượng gồm (i) Các bộ, ngành có lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; (ii) Các bộ ngành còn lại nhằm bảo đảm thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và quy định theo hướng nguyên tắc: “Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ do Bộ trưởng, Trưởng ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định” để tạo sự linh hoạt, chủ động của từng Bộ, ngành.


	
	1. Chức năng
Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong phạm vi quản lý. 
	Khoản 1, đề nghị sửa thành “Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự; quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền, tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ nước ngoài và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong nham vi quản lý” (UBND tỉnh Cao Bằng).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:  Nội dung tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền đã được quy định tại nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại khoản 2, Điều 7 dự thảo Nghị định, do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	2. Nhiệm vụ
	
	

	
	a) Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự;


	Tại điểm a, khoản 2 đề nghị sửa thành 
“a) Xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự của địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan về việc triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng các kế hoạch phòng thủ dân sự theo chức năng, nhiệm vụ từng ngành, lĩnh vực được giao (UBND tỉnh Bắc Kạn)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Điểm a khoản 2 Điều 7 dự thảo đã quy định bảo đảm bao quát những nhiệm vụ như góp ý của UBND tỉnh Bắc Kạn. Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

	
	b) Tổ chức, xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm trong phạm vi quản lý;
	Tại điểm b, khoản 2 đề nghị sửa thành “Tổ chức, xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm trong phạm vi quản lý” (UBND tỉnh Bắc Kạn).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Điều 35 Luật PTDS quy định lực lượng phòng thủ dân sự gồm lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, rộng rãi do toàn dân tham gia, do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	c) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong phạm vi quản lý;
	Tại điểm c khoản 2, đề nghị xem xét nghiên cứu lại, do nội dung của điểm này cơ bản giống với quy định tại khoản 1 Điều 7 (UBND tỉnh Cà Mau).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa lại điểm c khoản 2 Điều 7 như sau:
“Tham mưu tổ chức, xây dựng lực lượng và thông tin tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng thủ dân sự” để bao quát tất cả các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động PTDS.



	
	
	Tại điểm c, khoản 2 đề nghị sửa thành “Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý” (UBND tỉnh Bắc Kạn).
	

	
	d) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền, tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong phạm vi quản lý.
	Tại Điều 7, Điều 8 dự thảo Nghị định đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ đối với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện “Tổ chức huấn luyện, tập huấn, hội thao, diễn tập để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm thuộc quyền” (UBND tỉnh Bình Dương).
	

	
	3. Cơ cấu tổ chức
	
	

	
	a) Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Phó Trưởng ban gồm: 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Phó Trưởng ban thường trực và 04 Phó Trưởng ban là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh là Tư lệnh), Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Y tế;

c) Ủy viên gồm giám đốc sở, trưởng các ban, ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (nếu có), cơ quan có liên quan đến công tác phòng thủ dân sự của địa phương.
	-Tại khoản 3, đề nghị xem xét bổ sung nội dung ở cấp tỉnh thành lập Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Văn phòng do Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm và giữ con dấu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (UBND tỉnh Cà Mau).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Dự thảo được chỉnh sửa lại thành: “Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh sử dụng bộ phận thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh giúp việc cho Cơ quan thường trực và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh” để không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy mới.

	
	4. Cơ quan thường trực và cơ quan chủ trì giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh
	

	
	a) UBND là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự.

b) Cơ quan chủ trì giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh

Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự của các Sở: Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Chủ tịch UBND  tổ chức chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong lĩnh vực thuộc Sở mình quản lý trên địa bàn tỉnh.
	Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp ở địa phương do các cơ quan chuyên môn về quân sự, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế kiêm nhiệm; đây là cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).
Đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập các bộ phận chuyên trách thuộc UBND tỉnh làm nhiệm vụ Văn phòng Thường trực về tìm kiếm cứu nạn; thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhiệm vụ Văn phòng Thường trực về thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh động vật; thuộc Sở Y tế làm nhiệm vụ Văn phòng Thường trực về dịch bệnh con người (UBND tỉnh:Điện Biên, Hòa Bình).

Tại điểm a khoản 4 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh; Đề nghị bổ sung và sửa lại như sau: “Bộ Chỉ huy Quân sự là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phỏng thủ dân sự, được biên chế bộ phận chuyên trách thực hiện công tác phòng thủ dân sự".

Lý do: Hiện nay theo mẫu biên chế UBND cấp tỉnh không có bộ phận chuyên trách công tác phòng thủ dân sự; trong khi đó, UBND  cấp tỉnh là cơ quan thường trực để tham mưu, triên khai và thực hiện nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh; khối lượng công việc rất nhiều, nếu không tổ chức bộ phận chuyên trách sẽ không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Luật Phòng thủ dân sự. Do vậy, đề nghị UBND  cấp tỉnh cần phải được biên chế bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự (UBND tỉnh: Thanh Hóa).

Đề nghị xem xét bổ sung điểm b khoản 4 Điều 7 dự thảo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Lao động - thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự câp tỉnh. Lý do: Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; bảo trợ xã hội....đều có chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục khi có sự cố, thảm họa, thiên tai xảy ra nhất là đối với trẻ em, phụ nữ, các đối tượng bảo trợ xã hội, công trình cơ sở hạ tầng...(UBND  tỉnh Tuyên Quang,Hà Tĩnh)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Để không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy mới, dự thảo được chỉnh sửa lại thành: “Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh sử dụng bộ phận thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh giúp việc cho Cơ quan thường trực và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh” 


	
	
	Đề nghị bổ sung thêm Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. (UBND tỉnh Bắc Giang)
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nội dung này được kế thừa từ Nghị định 02/2019/NĐ-CP và đã thực hiện ổn định trong những năm qua. Đồng thời bổ sung thêm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Y tế là Phó trưởng ban.

	
	
	Đề nghị sửa điểm b khoản 4 Điều 7 dự thảo thành sau: “Cơ quan giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh; các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Y tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong lĩnh vực thuộc Sở, ngành mình quản lý trên địa bàn tỉnh” (UBND  Nghệ An).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

- Khoản 4 Điều 34 Luật PTDS quy định “Thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương có trách nhiệm chủ trì tham mưu cho Ban chỉ huy trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực được phân công”. 

- Dự thảo khoản này đã được chỉnh lý lại thành: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ cấu, số lượng thành viên bảo đảm hợp lý, hoạt động hiệu quả” để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động và phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

	
	
	Tại điểm b khoản 4 Điều 7, đề nghị thay thế cụm từ “Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự của các Sở: Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.... ”, thành cụm từ “Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự của các Sở, ngành: Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường...”. (UBND  tỉnh Ninh Thuận)
Điểm b khoản 4 Điều 7 đề nghị chỉnh sửa thành: Cơ quan giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh "Theo chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành: Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Chủ tịch UBND  chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý trên địa bàn tỉnh".

Lý do: Tại Điều 7 Chương III quy định đối với cấp tỉnh chỉ thành lập một Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các Sở, ngành trực thuộc UBND không thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự riêng, nên không có cơ sở để tổ chức ra cơ quan thường trực phòng thủ dân sự của Sở, ngành mình (UBND tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc). 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm bộ phận thường trực về thảm họa thiên tai, cháy rừng của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh, tại khoản 4 Điều 7, dự thảo Nghị định (UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Để không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy mới, dự thảo được chỉnh sửa lại thành: “Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh sử dụng bộ phận thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh giúp việc cho Cơ quan thường trực và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh”



	
	
	Tại Điều 7: Đề nghị bổ sung thêm quy định về sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh; việc mở tài khoản và sử dụng kinh phí để phù họp với nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh được quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 7 và Khoản 3, Điều 24 của Dự thảo này (UBND tỉnh: Lâm Đồng, Cà Mau).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Khoản 1 Điều 6 Quyết định 23/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành là: “Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành”; tại khoản 3 Điều 4 quy định “Tổ chức phối hợp liên ngành không có con dấu hình Quốc huy”.
Ban chỉ huy PTDS cấp tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành. Theo đó, để bảo đảm thống nhất với Quyết định 23/2023/QĐ-TTg, dự thảo Nghị định đã bỏ nội dung liên quan đến Thành viên ban chỉ huy được sử dụng con dấu cơ quan để phục vụ nhiệm vụ công tác.
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	Điều 8. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện
	

	`
	1. Chức năng
Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.
	Tại khoản 1, Điều 8 đề nghị sửa thành “Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự; quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền, tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ nước ngoài và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong phạm vị quản lý” (UBND tỉnh Bắc Kạn).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định “tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý” đã bảo đảm bao quát đầy đủ nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.


	`
	2. Nhiệm vụ
	
	

	
	a) Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của địa phương; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra các phòng, ban, cơ quan có liên quan thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự;
b) Tổ chức, xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm trên địa bàn quản lý;

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý;

d) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền, tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ trong nước để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.
	- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp ở địa phương do các cơ quan chuyên môn về quân sự, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế kiêm nhiệm; đây là cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lsy, bổ sung quy định “Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện sử dụng bộ phận thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện” tại điểm d khoản 3 Điều 8.

	
	
	Tại điểm khoản 2 Điều 8 đề nghị sửa thành 

“a) Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các phòng, ban, ngành, cơ quan có liên quan về việc thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự theo chức năng, nhiệm được giao” .

b) Tổ chức, xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm trong phạm vi quản lý;
c) Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự cho phù họp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý;
d) Tham gia và tổ chức tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục sự cố, tham họa thiên tai cho lực lượng kiêm nhiệm thuộc quyền (UBND tỉnh Bắc Kạn)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, rà soát, bổ sung tại dự thảo Nghị định.



	
	
	
	

	
	3. Cơ cấu tổ chức
	

	
	a) Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b)  Phó Trưởng ban gồm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Phó Trưởng ban thường trực và 04 Phó Trưởng ban là: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối với thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là trưởng phòng kinh tế “thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương”;
c) Ủy viên gồm Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan đến công tác phòng thủ dân sự của địa phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng (nếu có);
	Tại điểm b khoản 3 Điều 8, đề nghị xem xét điều chỉnh cụm từ “Trưởng phòng Y tế” thành “Trưởng phòng Y tế (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện)” cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/T'W, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” thì hiện nay ở một số địa phương cấp huyện đã giải thể Phòng Y tế cấp huyện (UBND tỉnh Cà Mau, Ninh Thuận)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.

	
	
	Tại khoản 3, Điều 8 đề nghị sửa thành “Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
· Phó trưởng ban gồm: 01 Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân là Phó Trưởng ban thường trực và 04 Phó Trưởng ban là: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Trưởng Công an; Giám đốc Trung tâm Y tế; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đối với các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là Trưởng phòng Kinh tế;
· Ủy viên gồm Trưởng các phòng, ban, ngành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng (nếu có) có liên quan đến công tác phòng thủ dân sự của địa phương” (UBND tỉnh Bắc Kạn).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và đã chỉnh sửa lại dự thảo.

	
	
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 8, như sau: “Phó Trưởng ban gồm 01 Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân làm Phó Trưởng ban Thường trực và 04 Phó Trưởng ban là: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng phòng Y tế/Lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND phụ trách về Y tế, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đối với thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là Trưởng phòng Kinh tế

Lý do: để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. (UBND tỉnh Lạng Sơn)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Để thuận lợi cho công tác tham mưu, chỉ huy trên thực địa khi thực hiện hoạt động ứng phó sự cố, thảm hoạ, dự thảo quy định 01 Phó Trưởng ban là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thay cho Trưởng phòng Y tế/Lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND phụ trách về Y tế (như đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

	
	
	Tại điểm b khoản 3 Điều 8 của dự thảo Nghị định về cơ cấu Phó Trưởng ban, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện có thành phần là đồng chí Trưởng phòng Y tế. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ thì Phòng Y tế có thể không tổ chức riêng và chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế do Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện, do vậy đề nghị điều chỉnh cho phù hợp. (UBND tỉnh Thanh Hóa)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Để thuận tiện cho công tác tham mưu, chỉ huy trên thực địa khi thực hiện hoạt động ứng phó sự cố, thảm hoạ (như đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn) và ý kiến góp ý của Bộ Y tế, dự thảo Nghị định đã chỉnh lý lại theo hướng quy định: 
- 01 Phó Trưởng ban là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thay cho Trưởng phòng Y tế/Lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND phụ trách về Y tế. 

- 01 Phó Trưởng ban là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

	
	
	Tại điểm b khoản 3 Điều 8: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện, đề nghị thay “Trưởng phòng Y tế” bằng “Giám đốc Trung tâm y tế huyện” (Bộ Y tế)
	Bộ Quốc phòng  tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo.

	
	
	Tại điều 8, điều 9 dự thảo Nghị định: Đề nghị bổ sung, làm rõ cấp thẩm quyền của các chức vụ, cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã như: Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND huyện (xã); Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an huyện (xã). Lý do: Để tránh nhầm lẫn giữa các cấp (UBND  tỉnh Tuyên Quang).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo.

	
	4. Cơ quan thường trực và cơ quan chủ trì giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện
	

	
	a) Ban Chỉ huy quân sự là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự.

b) Cơ quan chủ trì giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện

 Các phòng, ban, ngành: Công an, Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô thị; Kinh tế và hạ tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đối với thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là phòng Kinh tế là cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong lĩnh vực thuộc phòng, ban, ngành mình quản lý trên địa bàn huyện.
	Tại khoản 4, Điều 8 đề nghị sửa thành “Cơ quan thường trực và cơ quan chủ trì giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự
a) Ban Chỉ huy quân sự là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự;
Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự là các phòng, ban, ngành: Công an, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; đối với các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là Phòng Kinh tế là cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong lĩnh vực thuộc phòng, ban, ngành mình quản lý trên địa bàn (UBND tỉnh Bắc Kạn).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Để bảo đảm không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy mới, dự thảo đã được chỉnh sửa lại như sau:

“Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện sử dụng bộ phận thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện.”
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	Điều 9. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã
	

	
	1. Chức năng
Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý. 
	

	
	2. Nhiệm vụ
	Tại khoản 2, Điều 8: đề nghị sửa thành:

- Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự;
-Tham gia và tổ chức tập huấn, huấn luyện, hội thao, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa thiên tai cho lực lượng kiêm nhiệm thuộc quyền;
· Thực hiện việc thông tin, thông báo, báo động nhiệm vụ phòng thủ dân sự đến cộng đồng; chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý;
· Tổ chức tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp trong ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa theo đúng quy định (UBND tỉnh Bắc Kạn)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, đã rà soát và chỉnh sửa lại dự thảo để bảo đảm bao quát hết các nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã.

	
	b) Tổ chức huấn luyện, tập huấn, hội thao, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm thuộc quyền;


	Tại điểm b Khoản 2, đề nghị viết lại là “Tham gia huấn luyện, tập huấn, hội thao, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm thuộc quyền do cấp tỉnh, huyện tổ chức” (UBND  tỉnh Bình Thuận).

Tại điểm b khoản 2 Điều 9: Đề nghị sửa “... lực lượng phòng thủ dân sự chuyên nghiệp, chuyên trách ...” thành “... lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách ...” (để phù hợp với Điều 10 và Điều 11) (UBND  Quảng Nam)

	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo hướng bao quát các nhiệm vụ liên quan đến PTDS, cụ thể:

“2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự; 

b) Tổ chức, chỉ huy các lực lượng, phương tiện của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự;

c) Thực hiện việc truyền tin, thông báo, báo động, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa của các cấp đến cộng đồng; 

d) Tham mưu, tổ chức huy động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp trong ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa;

đ) Tổ chức thông tin tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng thủ dân sự đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa;

e) Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong địa bàn quản lý.”

	
	3. Cơ cấu tổ chức
	
	

	
	a) Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân
b) Phó Trưởng ban gồm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Phó Trưởng ban thường trực và 02 Phó Trưởng ban là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và Trưởng Công an.
c) Thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
	Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp ở địa phương do các cơ quan chuyên môn về quân sự, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế kiêm nhiệm; đây là cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Để bảo đảm tinh gọn về bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quả công tác tham mưu và thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, dự thảo Nghị định quy định “Thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.”

	
	
	Tại khoản 3, Điều 9 đề nghị sửa thành:
· Trưởng ban là Chủ tịch ủy ban nhân dân;
· Phó trưởng ban gồm: 01 Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân là Phó Trưởng ban thường trực và 02 Phó Trưởng ban là: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và Trưởng Công an;
Ủy viên gồm các đồng chí có liên quan đến công tác phòng thủ dân sự của địa phương. (UBND tỉnh Bắc Kạn)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Để bảo đảm tinh gọn về bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quả công tác tham mưu và thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét bổ sung quy định sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác khi thực hiện nhiệm vụ đối với Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (UBND tỉnh Hà Tĩnh).
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định để bảo đảm thống nhất với Quyết định 23/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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	Điều 10. Lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách
	

	
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý để tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
	Đề nghị làm rõ các khái niệm lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm để làm cơ sở tổ chức lực lượng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương (Bộ Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm quy định trong dự thảo đã rất cụ thể, kế thừa các tổ chức hiện có nên không cần bổ sung giải thích thuật ngữ tại dự thảo Nghị định.

	
	
	Theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự thì lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi. Do đó, việc cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất quy định về lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm là cần được nghiên cứu, giải trình rõ để bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật Phòng thủ dân sự. Đồng thời, việc xác định các lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm tại Điều 10, Điều 11 dự thảo Nghị định cũng cần được thuyết minh rõ về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để bảo đảm tính phù hợp, khả thi. (Bộ Tư pháp)
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và đã thuyết minh rõ tại Tờ trình về căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, cụ thể như sau:

- Điểm b khoản 2 Điều 35 Luật PTDS quy định: “Lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và của Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, địa phương” là một trong những lực lượng nòng cốt của lực lượng phòng thủ dân sự. Đồng thời, khoản 4 Điều 35 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Đây là cơ sở pháp lý để quy định chi tiết về lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tại dự thảo Nghị định.

- Về cơ sở thực tiễn, Nghị định 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự đã quy định về lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm phòng thủ dân sự. Thực tế hiện nay, các lực lượng kiêm nhiệm, chuyên trách vẫn đang hoạt động hiệu quả theo quy định của Nghị định, không gặp khó khăn, vướng mắc. - Dự thảo Nghị định sẽ bãi bỏ Nghị định 02/2019/NĐ-CP để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nên các quy định liên quan đến lực lượng kiêm nhiệm, lực lượng chuyên trách cần được thu hút, khu trú lại tại dự thảo Nghị định này. 

	
	1. Lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm:
	

	
	a) Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

b) Trung tâm Quốc gia huấn luyện cứu hộ, cứu nạn; 
c) Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển;

d) Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không;
đ) Trung tâm Huấn luyện động vật nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn;

e) Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc;

g) Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung;

h) Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam;

i) Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân miền Bắc;

k) Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân miền Trung;

l) Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân miền Nam;

m) Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn khu vực quần đảo Trường Sa;

n) Các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển;

o) Trung tâm Cứu nạn tàu ngầm.
	Đề nghị cân nhắc việc quy định các Trung tâm do Bộ Quốc phòng quản lý, vì không thuộc quản lý nhà nước, các Trung tâm này có vị trí như thế nào trong tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng, cần có sự tương ứng với các bộ khác nhau (Bộ Công an có thành lập các Trung tâm như vậy không) (Bộ Công an).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Khoản 4 Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự giao Chính phủ chi tiết về lực lượng PTDS. Theo đó, dự thảo Nghị định tập trung làm rõ, xác định cụ thể Lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và của Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, địa phương. Những đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 10 này là các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đang làm nhiệm vụ, không phải là các đơn vị thành lập mới. Việc xác định các đơn vị chuyên trách dựa trên cơ sở kế thừa Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự và yêu cầu, nhiệm vụ thực tế. Tuy nhiên để bảo đảm linh hoạt trong tổ chức biên chế, dự thảo quy định “Lực lượng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn đường không, đường biển; lực lượng ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân; lực lượng ứng phó hậu quả chất độc hóa học và môi trường; lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu”

	
	3. Lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách thuộc Bộ Giao thông vận tải gồm:
	Đề nghị gộp điểm d và a, mục 3 như sau: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực và các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (Bộ Giao thông vận tải)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo thành “Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải” để bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức lực lượng của các Bộ, ngành.



	
	4. Trung tâm Cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam của Bộ Công Thương. 
	Đề nghị rà soát để xác định đơn vị chủ quản cho chính xác vì trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương không có Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Công Thương).“Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam của Bộ Công Thương”, hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Bộ Quốc phòng lấy ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. (Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo thành “Lực lượng chuyên ngành cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”.

	
	5. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
	Đề nghị bổ sung “Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường” vào Điều 10 Lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách vì:

Lý do: Tổng cục Khí tượng Thủy văn là đơn vị thường xuyên phải trực 24/24 để theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai khí tượng thủy văn, là một trong những thông tin đầu vào cho việc ban bố cấp độ phòng thủ dân sự. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung dự thảo Nghị định như sau: “Lực lượng chuyên ngành về: Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai; kiểm lâm; thủy lợi; thú y; bảo vệ thực vật”


	
	
	Tại khoản 5 Điều 10. Lực lượng Phòng thủ dân sự chuyên trách: Đề nghị bổ sung thành phần: Cục Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (UBND tỉnh Bình Phước).
	

	
	
	Đề nghị bỏ khoản 5, Điều 10 quy định Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn giữ nguyên khoản 5 Điều 10, đề nghị bổ sung thêm các cơ quan sau vào Lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách: Cục Thủy lợi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).
	

	
	6. Lực lượng y tế thuộc bộ, ngành, địa phương.
	

	
	
	Quy định “Lực lượng y tế thuộc bộ, ngành địa phương”', là quá rộng, khó xác định, đề nghị quy định rõ về đề nghị bổ sung lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách thuộc Bộ Y tế (Bộ Công an).
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và Bộ Y tế đã thống nhất quy định theo phương án này.

	
	
	Đề nghị làm rõ thêm về khái niệm lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách vì các đơn vị không thuộc Bộ Quốc phòng vẫn thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Bộ Công Thương).

	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:  Khoản 3 Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự quy định: “Lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia”. Do đó, lực lượng rộng rãi đã đủ rõ (bao gồm toàn dân tham gia), nên không cần thiết phải bổ sung nội dung này tại dự thảo Nghị định.

	
	
	Đề nghị bổ sung m khoản 1 Điều 10 “Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực quần đảo Hoàng Sa" (nếu hiện nay chưa có Trung tâm Phối hợp tìm kiêm cứu nạn khu vực quần đào Hoàng Sa thì đề nghị thành lập Trung tâm này). (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:  Hiện chưa có Trung tâm này nên không đưa vào dự thảo Nghị định.

	
	
	Đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể Lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm đối với các địa phương để thuận lợi trong việc xác định vị trí việc làm, biên chế công chức (UBND tỉnh: Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và đã xác định cụ thể lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm tại dự thảo Nghị định, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và trên cơ sở kế thừa những quy định hiện có tại Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

	
	
	Dự thảo Nghị định chưa quy định về lực lượng rộng rãi, do vậy đề nghị rà soát quy định đầy đủ nội dung được giao tại khoản 4 Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự. (Bộ Nội vụ)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Khoản 3 Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự quy định:“Lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia.” đã bao gồm toàn dân tham gia nên không cần bổ sung quy định này tại Nghị định.
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	Điều 11. Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm
	

	
	1. Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng quản lý
	

	
	a) Các đơn vị quân đội cấp đại đội đóng quân độc lập và tương đương;

b) Các đơn vị quân đội cấp tiểu đoàn hoặc tương đương trở lên;

c) Các đội tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai: Đội Cứu sập, Đội Khắc phục hậu quả về môi trường, Đội Quân y cứu trợ thảm họa, Đội Sử dụng động vật nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Đội Tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển, Đội Bay tìm kiếm cứu nạn đường không.
	Tại khoản 1 Điều 11. Lực lượng Phòng thủ dân sự kiêm nhiệm: Đề nghị có Thông tư, Hướng dẫn cụ thể về Cơ quan nào tổ chức huấn luyện lực lượng kiêm nhiệm này (UBND tỉnh Bình Phước)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Điều 17 Luật PTDS đã quy định nội dung này nên không cần bổ sung hướng dẫn.

	
	2. Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm thuộc Bộ Công an quản lý
	

	
	a) Các đơn vị công an cấp đại đội đóng quân độc lập và tương đương;

b) Các đơn vị công an cấp tiểu đoàn hoặc tương đương trở lên;

c) Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.


	Đề nghị cân nhắc bỏ các điểm a, b, c khoản 2 vì căn cứ trách nhiệm của Bộ Công an được quy định tại Điều 44 Luật Phòng thủ dân sự, nhiệm vụ phòng thủ dân sự thuộc trách nhiệm của Bộ Công an có liên quan đến nhiều đơn vị trong Công an nhân dân. Theo đó, đề nghị chỉnh lý khoản 2 Điều 11 như sau: “Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm thuộc các đơn vị chức năng liên quan do Bộ Công an quản lý (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát giao thông; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)” để có căn cứ huấn luyện và chế độ, chính sách tham gia phòng thủ dân sự (Bộ Công an)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo

	
	3. Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm thuộc các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ

Lực lượng Tự vệ
	- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Một số nội dung quy định về lực lượng phòng thủ dân sự chưa phù hợp với Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự như: Tại khoản 2, Điều 35 quy định Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt, tuy nhiên tại khoản 3, 4 Điều 11 dự thảo Nghị định lại quy định là lực lượng kiêm nhiệm; chưa quy định về lực lượng rộng rãi. Vì vậy, đề nghị rà soát, điều chỉnh theo đúng quy định về lực lượng phòng thủ dân sự tại Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự.

- Đề nghị quy định rõ hơn “Lực lượng Tự vệ” tại Khoản 3 Điều 11 quy định về lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm: “3. Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm thuộc các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ Lực lượng Tự vệ.”  (UBND tỉnh Bắc Giang)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Thứ nhất, khoản 1 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ quy định: “Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ”. Như vậy, Dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ là cụm từ chung nhưng lại bao gồm 2 chủ thể khác nhau: Dân quân và Tự vệ. 

Thứ hai, thực tế, lực lượng tự vệ thuộc các bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ nên lực lượng này thực hiện nhiệm vụ chính vẫn là tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành đó; nhiệm vụ liên quan đến công tác dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ không phải là hoạt động chính mà chỉ làm kiêm nhiệm.

Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định Dân quân tự vệ là lực lượng PTDS kiêm nhiệm là phù hợp.

- Đối với lực lượng rộng rãi, Điều 35 Luật PTDS quy định lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia. Do đó, không cần thiết quy định nhắc lại nội dung này tại dự thảo Nghị định.

	
	4. Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm tại địa phương
	

	
	Lực lượng Dân quân tự vệ cấp xã, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Lực lượng thuộc các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn của các địa phương thành lập.
	- Đề nghị bổ sung “lực lượng dân phòng” là lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm tại địa phương để bảo đảm theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Phòng thủ dân sự. (Bộ Công an)

- Tại khoản 4 Điều 11 dự thảo Nghị định quy định về Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm tại địa phương; đề nghị bổ sung, sửa đổi lại như sau: “Lực lượng Dân quân tự vệ cấp xã, cấp huyện, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” (UBND Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang)
- Đề nghị điều chỉnh thành“Lực lượng Dân quân cấp xã, huyện; Tự vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (UBND tỉnh Quảng Bình)

Tại khoản 4 Điều 11 Chương III, đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm thành phần lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm tại địa phương, vì ngoài lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng thuộc các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn còn có lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại cơ quan nhà nước, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã...(UBND tỉnh Đắc Lắk, Quảng Nam)
Tại khoản 4 Điều 11 dự thảo Nghị định xác định “Lực lượng phòng thủ dân sự kiêm nhiệm tại địa phương.

Lực lượng Dân quân tự vệ cấp xã, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Lực lượng thuộc các trạm phổi hợp tìm kiếm cứu nạn của các địa phương thành lập. Nếu quy định như trên thì không đủ, không phù hợp với thực tiễn của tỉnh Bình Dương và tình hình hiện nay; do đó kiến nghị xem xét bổ sung, điều chỉnh như sau: Lực lượng kiêm nhiệm cấp tỉnh, cấp huyện; lực lượng tự vệ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Lực lượng Dân quân, Công an, Dân phòng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

Lực lượng thuộc các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn của các địa phương thành lập (UBND tỉnh Bình Dương, Bộ Y tế)
Đề nghị thay thế cụm từ Lực lượng Dân quân tự vệ cấp xã, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” thành cụm từ “Lực lượng Dân quân tự vệ cấp xã, cấp huyện, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. (UBND tỉnh Ninh Thuận)
Đề nghị bổ sung thêm nội dung tại nội dung thứ 2 khoản 4 Điều 11: Đội xung kích phòng chống thiên tai

Bổ sung thành: Lực lượng thuộc các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn, đội xung kích phòng chống thiên tai của các địa phương thành lập.(UBND thành phố Đà Nẵng)
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và chỉnh lý lại dự thảo Nghị định như sau:

“4. Các địa phương

a) Lực lượng Dân quân, Tự vệ, dân phòng; lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai;

b) Lực lượng thuộc các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn do địa phương thành lập”.
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	Điều 12. Công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng
	

	
	1. Công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng là công trình do Nhà nước đầu tư, quản lý và sử dụng vào mục đích phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, gồm: 
	

	
	a) Công trình cảnh báo, thông báo, báo động khi có sự cố, thảm họa; 
b) Công trình ngăn nước lũ trên sông; ngăn nước, sóng biển;

c) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền;

d) Hạ tầng phòng cháy, chữa cháy;

đ) Công trình trú ẩn cho Nhân dân trên đảo;

e) Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn;

g) Kho dự trữ quốc gia về phòng thủ dân sự;

h) Công trình huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự;

i) Đường lánh nạn giao thông;

k) Công trình khác theo quy định.
	Đề nghị không đưa “Công trình ngăn nước lũ trên sông; ngăn nước, sóng biển” vào quy định công trình phòng thủ chuyên dụng vì các công trình nêu trên và các công trình đê điều khác đã được quy định tại các luật chuyên ngành. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và đã chỉnh sửa lại dự thảo.


- Về công trình phòng thủ dân sự, đề nghị nghiên cứu, xem xét việc quy định “công trình ngăn nước lũ trên sông” là công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng tại điểm b khoản 1 Điều 12 là chưa phù hợp.  Thực tế các công trình hồ chứa, đập dâng trên sông phục vụ nhu cầu thủy điện, thủy lợi đều phải thiết kế, vận hành bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu, phòng, chống lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước hạ du và bố trí dung tích để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của hồ chứa,

	bao gồm cả dung tích để phòng, chống lũ, an toàn cấp nước trong điều kiện thời tiết bình thường và điều kiện thời tiết bất thường, biến động về nguồn nước có tính đến tác động của biến đổi khí hậu. 

Do vậy, đề nghị xem xét không cần thiết quy định “công trình ngăn nước lũ trên sông” là công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng mà quy định bổ sung quy định loại công trình có công năng cho phòng thủ dân sự tại điểm d khoản 1 Điều 13, gồm: Công trình hồ chứa, đập dâng trên sông; hồ chứa thủy lợi; công trình tích trữ nước.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và đã chỉnh sửa lại dự thảo

	
	2. Công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng được quản lý chặt chẽ, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên, bảo đảm sử dụng hiệu quả.
	Đề nghị chỉnh sửa khoản 2 như sau: “Công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng được quản lý chặt chẽ, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên theo quy định của pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm sử dụng hiệu quả” (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến và gộp khoản 2, 3 lại và chỉnh sửa thành 

“2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ và cấp tỉnh rà soát, tổng hợp danh mục các công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng nêu tại khoản 1 Điều này trong lĩnh vực quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”.

	
	3. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ và cấp tỉnh rà soát, tổng hợp danh mục các công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng nêu tại khoản 1 Điều này trong lĩnh vực quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

	Đề nghị bổ sung cụm từ “qua Bộ Quốc phòng” vào sau cụm từ “báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quổc gia” để thuận tiện cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin, vì theo quy định tại khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định, Bộ Quốc phòng được giao là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Công an).
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	Điều 13. Công trình có công năng phòng thủ dân sự
	

	
	
	Về tên Điều: “Công trình có công năng sử dụng cho phòng thủ dân sự”, tuy nhiên theo khoản 2 Điều 13 Luật Phòng thủ dân sự đang quy định: “Công trình phòng thủ dân sự bao gồm: (a) Công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng; (b) Công trình khác có công năng sử dụng cho phòng thủ dân sự”. Do vậy đề nghị rà soát tên nội dung nêu trên để thống nhất giữa Luật Phòng thủ dân sự và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự (Bộ Giao thông vận tải).
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và chỉnh sửa lại tên Điều cho thống nhất với Luật PTDS.

	
	
	Tại Điều 12, 13: Đề nghị làm rõ khái niệm công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng và công trình có công năng phòng thủ dân sự vì cả hai loại công trình trên đều có mục đích phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa (Bộ Y tế).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

 - Công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng là những công trình phục vụ cho mục đích phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, đã nêu ở điểm khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định.

- Công trình PTDS khác có công năng sử dụng cho phòng thủ dân sự là công trình có mục đích chính không phải phục vụ PTDS nêu tại khoản 1 Điều 13 dự thảo Nghị định; tuy nhiên khi cần thiết có thể được sử dụng cho mục đích này.

	
	1. Công trình có công năng phòng thủ dân sự là công trình do Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý hoặc các công trình tự nhiên có thể sử dụng vào mục đích phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, gồm: 
	

	
	a) Nơi tránh trú, sơ tán tạm thời bảo đảm an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; 

b) Bệnh viện, cơ sở cứu chữa người bị nạn, hỏa táng tử thi; 

c) Bến bãi để xe, nhà ga tàu hỏa, tàu điện;

d) Hồ chứa thủy lợi, thủy điện;

đ) Hạ tầng giao thông đường bộ;

e) Công trình giao thông ngầm;

g) Bãi cất hạ cánh của trực thăng;

h) Cảng hàng không, cảng biển;

i) Cảng cá, khu neo đậu tàu, thuyền.
	Dự thảo vừa quy định nội dung mang tính nguyên tắc, vừa liệt kê cụ thể một số loại công trình, đề nghị cân nhắc, rà soát pháp luật chuyên ngành có liên quan để quy định phù hợp, không thừa, không thiếu. Mặt khác, trên thực tế một số cơ sở thể thao (nhà thi đấu, luyện tập...) đã được trưng dụng là cơ sở thu dung trong đại dịch covid-19 liệu có công năng phòng thủ dân sự không. (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:  Điểm a khoản 1 Điều 13 quy định: Nơi tránh trú, sơ tán tạm thời bảo đảm an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân (trong đó có nhà thi đấu, luyện tập...) là công trình có công năng phòng thủ dân sự. Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	Đề nghị bỏ “khu neo đậu tàu thuyền” để tránh trùng lặp với công trình phòng thủ chuyên dụng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa lại dự thảo.

	
	
	Đề nghị bổ sung cụm từ “(qua Bộ Quốc phòng vào sau cụm từ “báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quổc gia” để thuận tiện cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin (Bộ Công an)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Việc tổng hợp báo cáo sẽ do Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia.

	
	
	Tại điểm đ khoản 1, đề nghị thay cụm từ “hạ tầng giao thông đường bộ” bằng cụm từ “đường bộ” cho phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ và đáp ứng được với công năng phòng thủ dân sự  (Bộ Giao thông vận tải)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo thành “Hệ thống giao thông đường bộ”.

	
	
	Đề nghị bổ sung thêm công trình đèn biển vào danh mục các công trình có công năng phòng thủ dân sự tại mục 1 (Bộ Giao thông vận tải).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và bổ sung vào dự thảo.

	
	
	Đối với các công trình phòng thủ dân sự lớn, quan trọng tại các bộ, ngành địa phương cần có sự thẩm định để đảm bảo phù hợp với thế trận phòng thủ khu vực, phòng thủ quân khu. Theo đó, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trong việc thẩm định hồ sơ kỹ thuật của công trình phòng thủ dân sự sử dụng kinh phí hỗ trợ lớn hoặc có tính chất phức tạp của địa phương. (Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

1. Việc quản lý công trình PTDS (trong đó có việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật) đã được quy định tại khoản 2 Điều 14 dự thảo.

2. Dự thảo Nghị định chỉ quy định theo hướng đơn giản, thuận tiện nhất cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cũng như cân đối với nguồn lực con người hiện có để thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Bộ KH và CN có thể phát sinh thêm thủ tục hành chính, không bảo đảm tính khả thi trên thực tiễn.

Do đó, Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
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	Điều 14. Quản lý, sử dụng công trình phòng thủ dân sự
	

	
	1. Các công trình phòng thủ dân sự do Nhà nước đầu tư, quản lý đang phục vụ cho mục đích phòng thủ dân sự khi nâng cấp, cải tạo, sửa chữa không được làm mất hoặc giảm công năng về phòng thủ dân sự; trong trường hợp công trình bị hư hỏng, không thể sử dụng, cần phá hủy, xây mới hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng phải được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.
	Đề nghị quy định cụ thể “cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật” là cấp nào, vì quá chung chung, khó áp dụng (Bộ Công an).

	Bộ Quốc phòng tiếp thu và rà soát, bổ sung quy định: “Cấp nào quyết định, phê duyệt đầu tư thì cấp đó quyết định, phê duyệt phá hủy, xây mới hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng”.
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	Điều 15. Ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2, 3
	

	
	
	Quy định về cấp độ phòng thủ dân sự tại Luật Phòng thủ dân sự hiện còn mang tính khái quát. Theo đó, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, bổ sung tiêu chí xác định các cấp độ sự cố, thảm họa cho từng loại hình cụ thể để thuận lợi cho việc ban bố cấp độ phòng thủ dân sự (Bộ Khoa học và Công nghệ).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Luật PTDS đã quy định cụ thể tiêu chí xác định cấp độ phòng thủ dân sự (Điều 7). Căn cứ quy định của Luật PTDS, hệ thống pháp luật khác có liên quan, chính quyền địa phương sẽ xác định cụ thể nguy cơ của thảm hoạ, sự cố để quyết định áp dụng theo pháp luật chuyên ngành khác hoặc áp dụng cấp độ PTDS theo Luật PTDS. 

Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

	
	
	Điều 15 dự thảo Nghị định quy định “Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào đề xuất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp hoặc có chỉ thị của cấp trên, kịp thời báo cáo thông qua thường trực Huyện ủy về việc ban hành quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1” (điếm b khoản 1), “Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đề xuất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp hoặc có chỉ thị của cấp trên, kịp thời báo cáo thông qua thường trực Tỉnh ủy về việc ban hành quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2 ” (điểm b khoản 2), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ căn cứ, tính cần thiết quy định thủ tục báo cáo này.

Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định việc ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2 phải thông qua thường trực Huyện ủy, thường trực Tỉnh ủy nhưng không quy định quy trình này khi bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2 là cũng cần được cân nhắc và giải trình rõ tại dự thảo Tờ trình. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định các nội dung chính của Quyết định ban bố phòng thủ dân sự (khoản 4 Điều 15) nhưng không quy định các nội dung chính của Quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự. Để bảo đảm tính minh bạch và thống nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định mẫu Quyết định ban bố phòng thủ dân sự và mẫu Quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự kèm theo dự thảo Nghị định. (Bộ Tư pháp)
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và xin giải trình như sau:

- Việc báo cáo Huyện ủy không thuộc công tác Chính quyền, nên dự thảo Nghị định đã lược bỏ nội dung này.
- Dự thảo Nghị định không quy định mẫu của Quyết định cũng như các nội dung chính của Quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự là để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động của các cấp chính quyền khi bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự.

	
	1. Ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1
	
	

	
	a) Khi có thông tin về nguy cơ xảy ra hoặc xảy ra sự cố, thảm họa trên địa bàn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện kịp thời tổ chức nghiên cứu nắm bắt tình hình, phân tích đánh giá, tham mưu đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1;

	Đề nghị rà soát quy định đầy đủ nội dung được giao tại khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng thủ dân sự “Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự”. (Các Bộ: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 Tại điểm a các khoản 1, 2, 3 Điều 15: Đề nghị làm rõ quy định về điều kiện (khi nào) được ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 1,2,3) (Bộ Y tế).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Thủ tục, trình tự các bước ban bố, bãi bỏ cấp độ PTDS 1, 2, 3 được quy định chi tiết tại Điều 15, 16 dự thảo Nghị định này.

	
	
	Tại điểm a khoản 1 đề nghị sửa thành “…, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1;”. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Tại Điều 15, đề nghị điều chỉnh điểm a, khoản 1 thành “..., trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1”; Đề nghị điều chỉnh điểm a, khoản 2 thành “..., trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2” (UBND tỉnh Hòa Bình)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh lý tại Điều 15 dự thảo Nghị định



	
	 b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào đề xuất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp hoặc có chỉ thị của cấp trên, kịp thời báo cáo thông qua thường trực Huyện ủy về việc ban hành quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1; kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và Ủy ban nhân dân cấp trên;
	- Tại điểm b khoản 1 Điều 15: Đề nghị sửa đoạn “... kịp thời báo cáo thông qua thường trực Huyện ủy về việc ban hành quyết định ...” thành “... kịp thời báo cáo thông qua thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về việc ban hành quyết định ...”

-Tại điểm b khoản 2 Điều 15: Đề nghị sửa đoạn “... thường trực Tỉnh ủy về việc ban hành quyết định ...” thành “... thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy về việc ban hành quyết định ...”
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

1. Việc ứng phó, khắc phục thảm hoạ sự cố thường có tính chất nhanh, khẩn cấp.

2. Dự thảo đã được chỉnh lý theo ý kiến góp ý của một số Bộ, địa phương theo hướng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ tình hình, tiêu chí ban bố cấp độ PTDS để quyết định việc ban bố cấp độ PTDS.

Việc báo cáo cấp uỷ cùng cấp không thuộc công tác của Chính quyền Cơ quan soạn thảo đã lược bỏ nội dung này trong dự thảo Nghị định.

	
	d) Các cơ quan truyền thông trong huyện có trách nhiệm đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn nội dung quyết định ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 1
	Tại điểm d khoản 2 Điều 15; điểm a, b khoản 3 Điều 15; điểm a, b khoản 3 Điều 16: Các nội dung chỉ đề cập đến tỉnh, đề nghị bổ sung thành phố trực thuộc trung ương. (UBND tỉnh Quảng Nam)
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo để thống nhất về thuật ngữ với Luật Phòng thủ dân sự.

	
	
	Điểm d khoản 1 Điều 15: Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

-Thêm từ “toàn bộ" trước cụm từ “người dân trên địa bàn". Lý do: Như vậy nghĩa của câu sẽ bao quát, đầy đủ hơn.

-Bỏ từ “cấp độ" trong cụm từ “... ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 1". Lý. do: Cụm từ “... ban bổ phòng thủ dân sự cấp độ 1" đã bao hàm đầy đủ nội dung.

Cụ thể câu hoàn chỉnh như sau: “Các cơ quan truyền thông trong huyện có trách nhiệm đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức và toàn bộ người dân trên địa bàn nội dung quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1". (UBND tỉnh Tây Ninh).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung dự thảo Nghị định

	
	
	Ban bố phòng thủ dân sự (khoản 1, khoản 2, Điều 15): Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ ở quy mô, mức độ, địa bàn nào thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2 tương ứng. (UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Việc xác định quy mô, mức độ, địa bàn là căn cứ để Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2 tương ứng đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật PTDS.

	
	2. Ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2
	

	
	a) Khi có thông tin về nguy cơ xảy ra hoặc xảy ra sự cố, thảm họa trên địa bàn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh kịp thời tổ chức nghiên cứu nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích đánh giá, tham mưu đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 2;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đề xuất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp hoặc có chỉ thị của cấp trên; kịp thời báo cáo thông qua thường trực Tỉnh ủy về việc ban hành quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ;

d) Các cơ quan truyền thông trong tỉnh có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức và toàn bộ người dân trên địa bàn nắm chắc nội dung quyết định ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 2; kịp thời thông tin, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
	Đề nghị nghiên cứu quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan truyền thông cấp huyện, cấp tỉnh trong việc thông báo về quyết định ban bố cấp độ phòng thủ dân sự 1, 2. (Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Việc đưa tin, truyền tin, thông tin về sự cố, thảm hoạ…đã được quy định cụ thể tại Điều 4, Điều 15, Điều 16 dự thảo Nghị định. 

	
	
	Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền xác định cấp độ phòng thủ dân sự, đề nghị cơ quan dự thảo xác định cụ thể khi xảy ra sự cố, thảm họa trên địa bàn một tỉnh thì trường hợp nào thuộc thẩm quyền ban bố phòng thủ dân sự của Chủ tịch UBND tỉnh và trường hợp nào thuộc thẩm quyền ban bố phòng thủ dân sự của Thủ tướng Chính phủ (UBND tỉnh Hà Tĩnh)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Việc xác định quy mô, mức độ, địa bàn là căn cứ để Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2 tương ứng đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật PTDS.

	
	
	Đề nghị cân nhắc vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân hay vai trò Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự. (Bộ Công an)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Ban chỉ huy là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân, khi thực hiện các công việc cụ thể phải sử dụng thẩm quyền của các chức danh cụ thể (vai Chủ tịch Uỷ ban nhân dân).

	
	
	Đề nghị cân nhắc thời điểm báo cáo trước hay sau khi thông qua Thường trực huyện ủy về việc ban hành quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1 (Bộ Công an);

UBND tỉnh Quảng Nam: Đề nghị sửa thành “... kịp thời báo cáo thông qua thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về việc ban hành quyết định ...”
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:
Việc báo cáo cấp uỷ cùng cấp, không thuộc công tác của Chính quền nên Cơ quan soạn thảo đã lược bỏ nội dung này trong dự thảo Nghị định để bảo đảm phù hợp với khoản 3 Điều 7 (việc xác định cấp độ phòng thủ dân sự là trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp) và khoản 1 Điều 20 Luật PTDS (thẩm quyền ban bố cấp độ PTDS)

	
	
	Đề nghị xác định cụ thể địa bàn có nguy cơ xảy ra hoặc xảy ra sự cố, thảm họa. (Bộ Công an)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

- Địa bàn có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc xảy ra sự cố, thảm hoạ là một trong những tiêu chí để xác định cấp độ PTDS theo khoản 3 Điều 7 Luật Phòng thủ dân sự. Cụ thể: địa bàn cấp huyện - PTDS cấp độ 1; địa bàn cấp tỉnh - PTDS cấp độ 2; địa bàn một số tỉnh - PTDS cấp độ 3.

- Kết quả thực hiên hoạt động theo dõi, giám sát nguy cơ về sự cố, thảm họa quy định tại Điều 15 Luật Phòng thủ dân sự sẽ là đầu vào để xác định địa bàn có nguy cơ xảy ra sự cố và địa điểm xảy ra sự cố, thảm hoạ. 

	
	
	Đề nghị cân nhắc quy định “kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ”, vì Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia rồi. (Bộ Công an)
	Bộ Quốc phòng giả trình như sau: 

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có chức năng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng thủ dân sự nên rất cần nhận được báo cáo làm cơ sở tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ.

- Việc báo cáo cả Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, thảm hoạ.

 Do dó đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	Điểm c, d khoản 2 Điều 15: Đề nghị sửa đổi như sau: Bỏ từ “cấp độ" trong cụm từ “... ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 2". Lý do: Cụm từ “... ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2" đã bao hàm đầy đủ nội dung. (UBND tỉnh Tây Ninh)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa

	
	3. Ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 3
	
	

	
	a) Khi có thông tin về nguy cơ xảy ra hoặc xảy ra sự cố, thảm họa trên địa bàn một tỉnh hoặc một số tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, tham mưu đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 3 đối với một tỉnh, một số tỉnh hoặc trên phạm vi cả nước;

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 3 trên phạm vi một tỉnh, một số tỉnh hoặc trên phạm vi cả nước;

c) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng Thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có trách nhiệm phát, đưa tin nội dung quyết định ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 3 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam.
	Đề nghị cân nhắc về việc ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 3, vì xác định cấp độ cần theo địa bàn và theo cả tính chất của vụ, việc, nếu trên địa bàn 01 tỉnh thì đã được quy định tại khoản 2. Nếu trên địa bàn 01 tỉnh thì xác định là cấp độ 2 hay cấp độ 3. Thủ tướng Chính phủ có thông qua cơ quan có thẩm quyền nào tương tự như Thường trực tỉnh ủy, Thường trực huyện ủy ở cấp tỉnh, cấp huyện trước khi ban bố không hay tự mình ban bố, cần tham khảo thêm cơ chế này ở các quy định về ban bố, công bố tình trạng khẩn cấp tại các Nghị định liên quan (Nghị định số 74 về tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường họp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm). (Bộ Công an)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

1. Điểm c khoản 3 Điều 7 Luật PTDS quy định: “Phòng thủ dân sự cấp độ 3 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khi diễn biến, mức độ thiệt hại của sự cố, thảm họa vượt quá khả năng, điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương cấp tỉnh”. 

2. Tiêu chí về địa điểm chỉ là một trong những căn cứ xác định cấp độ PTDS theo khoản 2 Điều 7 Luật PTDS.

3. Hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố, thảm hoạ đòi hỏi rất cấp bách; đồng thời để bảo đảm phù hợp với khoản 3 Điều 7 (việc xác định cấp độ phòng thủ dân sự là trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp) và khoản 1 Điều 20 Luật PTDS (thẩm quyền ban bố cấp độ PTDS). Nếu phải thông qua Thường trực tỉnh ủy, Thường trực huyện ủy ở cấp tỉnh, cấp huyện trước khi ban bố sẽ không bảo đảm được yêu cầu phải ứng phó ngay với các sự cố, thảm hoạ xảy ra.

	
	
	Tại điểm a và điểm b, khoản 3, Điều 15 các quy định chỉ đề cập đến các tỉnh trực thuộc Trung ương, đề nghị rà soát và bổ sung thêm đơn vị hành chính là các thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đảm bảo thống nhất (UBND tỉnh Kon Tum).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa lại dự thảo.

	
	4. Nội dung chính của Quyết định ban bố cấp độ phòng thủ dân sự:
	

	
	a) Lý do quyết định ban bố cấp độ phòng thủ dân sự;

b) Các biện pháp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra;

c) Địa bàn áp dụng cấp độ phòng thủ dân sự;

d) Thời gian thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự;

đ) Trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thi hành.
	Để nghị bổ sung điểm “e) Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong việc thi hành các cấp độ phòng thủ dân sự” (UBND TP Hải Phòng).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong việc thi hành quyết định ban bố, bãi bỏ các cấp độ phòng thủ dân sự đã được quy định tại Điều 37 Luật PTDS. 

Do đó, không cần thiết bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định này.
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	Điều 16. Bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2, 3
	

	
	1. Bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1
	

	
	a) Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện căn cứ kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa kịp thời tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1;
	Đề nghị điều chỉnh điểm a khoản 1 thành “…, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1;”. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.

	
	 b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1; kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và Ủy ban nhân dân cấp trên.
	
	

	
	c) Các cơ quan truyền thông trong huyện có trách nhiệm đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức và toàn bộ người dân trên địa bàn nắm bắt nội dung quyết định bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 1.
	Điểm c khoản 1 Điều 16: Đề nghị sửa đổi như sau: Bỏ bớt từ “cấp độ" trong cụm từ “... bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 1". Lý do: Cụm từ "... bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1" đã bao hàm đầy đủ nội dung. (UBND tỉnh Tây Ninh)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.

	
	2. Bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2
	

	
	a) Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh căn cứ kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa kịp thời tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2;
	Đề nghị điều chỉnh điểm a, khoản 2 thành “…, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2;” (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.

	
	 c) Các cơ quan truyền thông trong tỉnh có trách nhiệm đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức và toàn bộ người dân trên địa bàn nắm bắt nội dung quyết định ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 2
	Tại điểm c khoản 2 Điều 16, đề nghị nghiên cứu, xem xét sửa cụm từ: “ban bố cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 2” thành cụm từ “bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2” cho phù hợp với nội dung quy định tại Điều này (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung tại dự thảo
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	Điều 17. Trách nhiệm thống kê, đánh giá thiệt hại
	
	

	
	2. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp địa phương có trách nhiệm tổng hợp, thống kê thiệt hại trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp trên.

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra kết quả đánh giá thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra của cấp dưới; tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra trong phạm vi địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp kết quả đánh giá thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra tại địa phương mình báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
	Một số quy định tại: Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 ... có nội dung trùng lặp đã được quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Mặt khác tại khoản 2, Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác Vì vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số quy định của Nghị định sô 66/2021/NĐ-CP để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế (UBND  tỉnh Tuyên Quang),
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

1. Hoạt động phòng thủ dân sự theo Luật PTDS có nội hàm rộng hơn so với hoạt động phòng chống thiên tai theo pháp luật phòng, chống thiên tai.

2. Điều 17, Điều 18, Điều 19 Dự thảo Nghị định nhằm quy định cụ thể những nội dung Luật PTDS giao Chính phủ quy định chi tiết. Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
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	Điều 18. Nguyên tắc thống kê, đánh giá thiệt hại
	

	
	1. Báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại phải được thực hiện đúng theo quy định, gắn liền với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự. 


	Tại Khoản 1 Điều 18, đề nghị bổ sung, ghi rõ quy định thực hiện thống kê thiệt hại thực hiện như thế nào để tiện cho công tác thống kê thiệt hại và có sự đồng nhất từ Trung ương đến địa phương. (UBND tỉnh Hòa Bình)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa Điều này thành

“1. Nội dung thực hiện

a) Điều tra, thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến các chỉ tiêu thiệt hại hoặc số liệu thống kê thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra;

b) Kiểm tra, tổng hợp số liệu và lập các biểu thống kê thiệt hại ở các cấp theo quy định;

c) Phân tích, đánh giá nguyên nhân, ước tính thiệt hại, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa;

d) Lập báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại.

2. Phương pháp, trình tự

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê theo lĩnh vực quản lý.”
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	Điều 19. Nội dung và báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại
	

	
	1. Nội dung thống kê

a) Về người;

b) Về nhà ở;

c) Về công trình, trang thiết bị giáo dục;

d) Về y tế;

đ) Về văn hóa;
e) Về nông, lâm, diêm nghiệp;
g) Về chăn nuôi;

h) Về công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng;

i) Về thủy sản;

k) Về cở sở hạ tầng thông tin liên lạc;

l) Về công nghiệp, thương mại;

m) Về xây dựng;

n) Các phương tiện, vật tư, trang thiết bị;

o) Về môi trường;

p) Công trình văn hóa, thể thao, du lịch;

q) Nội dung khác (nếu có);
	Tại Điều 19:

-Tại điểm d khoản 1, đề nghị xem xét bổ sung nội dung báo cáo, đánh giá thiệt hại về “Công trình, trang thiết bị y tế”.

-Tại điểm n khoản 1, đề nghị làm rõ nội dung “Các phương tiện, vật tư, trang thiết bị” thuộc lĩnh vực nào.

-Tại điểm p khoản 1, đề nghị làm rõ sự khác nhau giữa “Công trình văn hóa, thể thao, du lịch” so với nội dung “về văn hóa” tại điểm đ khoản 1.

-Tại điểm q khoản 1, đề nghị điều chỉnh cụm từ “Nội dung khác (nếu có)” thành “Nội dung khác được thống kê, đánh giá theo tình hình thực tế” (UBND tỉnh Cà Mau).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 18.

	
	
	Khoản 1 Điều 19 dự thảo Nghị định liệt kê các nội dung thống kê thiệt hại nhưng còn khá chung chung, chưa rõ các tiêu chí để thống kê (chẳng hạn: về nhà ở cần thống kê số lượng nhà bị hư hỏng, mức độ hư hỏng...). Do đó, để bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan khi tiến hành thống kê thiệt hại cũng như bảo đảm tính thống nhất giữa các báo cáo, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định chi tiết hơn nội dung này tại dự thảo Nghị định (Bộ Tư pháp).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Nội dung thống kê, đánh giá thiệt hại tuỳ thuộc vào từng loại hình sự cố, thảm hoạ. 

Dự thảo Nghị định chỉ quy định theo hướng nguyên tắc, xác định nội dung thống kê và thiệt hại liên quan đến ngành, lĩnh vực nào sẽ do cơ quan quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực đó hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm tính chính xác.

	
	2. Báo cáo thống kê đánh giá thiệt hại
	
	

	
	a) Báo cáo thống kê tình hình thiệt hại phải được lập và báo cáo ngay khi sự cố, thảm họa xảy ra và thường xuyên cập nhật cho đến khi kết thúc công tác khắc phục hậu quả;

b) Báo cáo tổng hợp đánh giá thiệt hại được thực hiện khi kết thúc công tác khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa;

c) Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ, cấp tỉnh ngoài báo cáo bằng văn bản, phải thường xuyên thông tin và báo cáo qua điện thoại khi có tình huống sự cố, thảm họa xảy ra về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
	Tại Điều 19: Đề nghị làm rõ nội dung thống kê, đánh giá thiệt hại gồm những nội dung cụ thể nào để các cơ quan có thể thực hiện việc báo cáo. (Bộ Y tế)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Nội dung thống kê, đánh giá thiệt hại tuỳ thuộc vào từng loại hình sự cố, thảm hoạ. 

Dự thảo Nghị định chỉ quy định theo hướng nguyên tắc, xác định nội dung thống kê tại khoản 1 Điều 18 để các cơ quan, tổ chức cá nhân triển khai thực hiện. 

	
	Chương VII

HUY ĐỘNG, VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CỨU TRỢ, HỖ TRỢ
	

	
	
	Đề nghị sửa tên đề mục Chương VII của dự thảo thành “Huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ cho công tác phòng thủ dân sự” (UBND tỉnh Bắc Giang)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Tên chương đã bao hàm đầy đủ các nội dung quy định tại Chương VII. Để ngắn gọn, dễ hiểu, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
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	Điều 20. Huy động, vận động đóng góp tự nguyện 
	

	
	1. Việc huy động, vận động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho công tác phòng thủ dân sự được thực hiện dưới các hình thức: Đóng góp vào quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tham gia vận động đóng góp tự nguyện, quyên góp theo quy định của pháp luật và hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra.
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, giải trình rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để quy định việc huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ tại dự thảo Nghị định, bảo đảm tính minh bạch khi triển khai thực hiện các hoạt động này. Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc huy động, vận động đóng góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh..., như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật hoạt động chữ thập đỏ; Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị định 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài... Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất quy định về huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ tại dự thảo Nghị định cho phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về vấn đề này.

- Điều 30 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định “Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp huy đông nguồn lực theo thẩm quyền để phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ theo quy định của pháp luật ” (điếm a khoản 1), “ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội khác vận đóng đóng góp tự nguyện và phân bể nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp theo quy định của pháp luật” (điểm b khoản 1). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định đúng chủ thể có thẩm quyền phân bổ nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023. Cụ thể Điều 21, Điều 22 dự thảo Nghị định quy định chủ thể có thẩm quyền phân bổ nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp là Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. (Bộ Tư pháp)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, đã rà soát các văn bản QPPL có liên quan để tránh chồng chéo, mâu thuẫn và quy định lại Điều 20 dự thảo theo hướng:

- Bổ sung thêm 2 điều (Điều 21, Điều 22) để xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ.

- Bổ sung làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của quy định này tại Tờ trình. Theo đó:

+ Về cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 30 Luật Phòng thủ dân sự giao Chính phủ quy định chi tiết về việc huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ.

+ Về cơ sở thực tiễn: Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đặc thù, Việt Nam là đất nước dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, kéo theo các hiện tượng về thiên tai, dịch bệnh xảy ra ngày càng bất thường. Điều này làm tăng khả năng xảy ra các sự cố, thảm hoạ. Việc huy động các nguồn lực xã hội để cứu trợ, hỗ trợ khắc phục thảm họa, sự cố là rất cần thiết, thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. 

	
	2. Việc huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực quốc tế để cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện theo các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phát triển chính thức, viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.
	Tại khoản 2, Điều 20 thảo Nghị định, đề nghị sửa đổi lại như sau: "Việc huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực quốc tế để cứu trợ, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họạ được thực hiện theo Luật Điều ước quốc tế năm 2016, các Nghị định của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các nhà tài trợ nước ngoài; viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam" (UBND tỉnh Nghệ An).
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo.

	
	
	Tại Điều 20, Chương VII dự thảo Nghị định đề cập đến công tác vận động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức theo quy định của pháp luật. Thực tế những năm vừa qua, đã có không ít hoạt động cứu trợ tự phát của người dân với nhiều cách thức khác nhau (quy mô cá nhân hoặc tổ chức đoàn). Những hoạt động này đã đem lại nhiều ích lợi cho xã hội và chính nhũng người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, việc thiếu cơ chế quản lý theo hướng minh bạch, nhất là trong bối cảnh khẩn cấp, phức tạp đã gây dư luận không tốt trong xã hội. Hiện nay, khung pháp lý cho những việc này vẫn còn tương đối chung chung và chưa chặt chẽ. Do đó, dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể và có chế tài xử lý để giải quyết vấn đề này, đảm bảo đúng ý nghĩa, tinh thần “tương thân tương ái” của người dân đối với việc đóng góp nguồn lực cho hoạt động hỗ trợ, cứu trợ. (UBND tỉnh Nghệ An).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Dự thảo Nghị định quy định công tác vận động đóng góp tự nguyện cho công tác phòng thủ dân sự.

Những hoạt động hỗ trợ, vận động đóng góp tự nguyện khác do cá nhân kêu gọi, thực hiện sẽ thực hiện theo pháp luật khác có liên quan như: Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…
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	Điều 21. Phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ
	

	
	1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng nguồn lực để ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.


	Về phân bổ, trách nhiệm, thẩm quyền phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; triển khai nguồn lực hỗ trợ từ trung ương, đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát các nguồn lực để đảm bảo phù hợp với nguồn dự phòng ngân sách trung ương (đối với nguồn lực từ ngân sách nhà nước)

(Bộ Tài chính).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Việc phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; triển khai nguồn lực hỗ trợ từ trung ương dựa trên cơ sở: Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan (nghĩa là đã có sự rà soát, cân đối nguồn lực từ ngân sách trung ương) trước khi tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung nguồn lực cho cấp tỉnh.

	
	
	Tại khoản 1, Điều 21 dự thảo Nghị định quy định "Căn cứ tình hình thực tế tại địa phưong, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng nguồn lực đế ứng phó và khắc phục hậu quả sự cổ, thảm họa ”.

Khoản 1, Điều 22 dự thảo Nghị định quy định "Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp căn cứ đề xuất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp quyết định sử dụng ngân sách địa phương, quỹ phòng thủ dân sự và các nguồn lực hợp pháp khác để cứu trợ, hỗ trợ, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa... ”.

Hai khoản này đang có sự trùng lặp về thẩm quyền giữa Ủy ban nhân dân các cấp và Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp về quyết định sử dụng nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh phù hợp. (UBND  Nghệ An, Thanh Hóa).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

- Khoản 1 Điều 21 quy định về việc tổng hợp, đề xuất nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ (thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp).

- Khoản 1 Điều 22 quy định về thẩm quyền quyết định việc phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ (thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp) dựa trên căn cứ đề xuất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.

Quy định tại hai khoản này là khác nhau.

	
	2. Trường hợp thiệt hại lớn, vượt quá khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp dưới báo cáo lên cấp trên. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp trên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bổ sung nguồn lực cho cấp dưới; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung nguồn lực cho cấp tỉnh.
	Tại khoản 2 Điều 21 đề nghị rõ như sau: “Trong trường hợp thiệt hại lớn, vượt quá khả năng cân đối nguồn lực của địa phưong, Ủy ban nhân dân cấp dưới bảo cáo lên Ủy ban nhân dân cấp trên,... ", cho rõ ràng để thực hiện thống nhất sau khi dự thảo Nghị định có hiệu lực thi hành (Ngân hành Nhà nước Việt Nam).

	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung dự thảo

	
	3. Căn cứ Quyết định hỗ trợ nguồn lực để khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa của Ủy ban nhân dân cấp trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp dưới có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp phân bổ kịp thời để triển khai thực hiện, thời hạn chậm nhất 20 ngày kể từ ngày có quyết định hỗ trợ; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp trên. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Tại Khoản 3, Điều 21 về thời gian phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ, đề nghị sửa thành chậm nhất “30 ngày” kể từ khi có quyết định phân bổ. 

Lý do: Các quy định phân bổ nguồn kinh phí tại địa phương phải được sự đồng ý nhất trí của thường trực Tỉnh uỷ, thường trực Huyện uỷ nên các thủ tục pháp lý là bắt buộc. (UBND tỉnh Hòa Bình).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Việc hỗ trợ nguồn lực để khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa đòi hỏi phải kịp thời mới phát huy hiệu quả và giảm thiệt hại cho người dân, do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	Chương VIII

QUỸ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
	

	
	
	Đề nghị Bộ Quốc phòng bổ sung một điều quy định nguyên tắc điều tiết từ các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa và Quỹ phòng thủ dân sự (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và bổ sung 01 Điều tại Chương VIII. Quỹ phòng thủ dân sự (Điều 38).

	
	
	Đề nghị xem xét phương án nhập quỹ phòng chống thiên tai và quỹ phòng thủ dân sự thành 01 quỹ và nghiên cứu mô hình hoạt động phù họp với pháp luật về quỹ, về mô hình tài chính hiện hành (Bộ Giao thông vận tải).
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và xin giải trình như sau:

Theo Điều 40 Luật PTDS, Quỹ PTDS là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, độc lập với Quỹ Phòng chống thiên tai. Hai quỹ này vận hành, hoạt động theo 2 hệ thống pháp luật khác nhau, Quỹ PTDS hoạt động theo pháp luật về PTDS, Quỹ phòng chống thiên tai hoạt động theo pháp luật về phòng chống thiên tai. Việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách (điểm d khoản 3 Điều 40 Luật PTDS).

	
	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình căn cứ để quy định Quỹ phòng thủ dân sự hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (Bộ Tư pháp)
	Tiếp thu ý kiến của đa số các Bộ, địa phương, Bộ Quốc phòng đã bỏ quy định này tại dự thảo.

	
	
	Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định “Quỹ phòng thủ dân sự được ưu tiên thực hiện các hoạt động sau đây: a) Cứu trợ khấn cấp về lương thực, nước uổng, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phàm thiết yếu khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cổ, thảm họa gây ra; b) Ho trợ tu sửa, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học tại địa điểm bị ảnh hưởng do sự cố, thảm họa gây ra ” (khoản 1 Điều 40). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung căn cứ xác định nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương (Điều 28) và Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh (Điều 34), trong đó có thể hiện rõ việc ưu tiên thực hiện một số hoạt động của 02 Quỹ để bảo đảm phù họp với quy định của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.

Đối với nội dung này, đề nghị Bộ Quốc phòng lấy ý kiến của Bộ Tài chính - cơ quan quản lý nhà nước về quỹ tài chính nhà nước nói chung (trong đó có quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách) (Bộ Tư pháp)
	Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, chỉnh lý lại những điều này theo ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Phòng thủ dân sự. Theo đó, khoản 1 Điều 40 Luật quy định: 

“1. Quỹ phòng thủ dân sự là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động phòng thủ dân sự. Quỹ phòng thủ dân sự được ưu tiên thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra;

b) Hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học tại địa điểm bị ảnh hưởng do sự cố, thảm họa gây ra.”
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	Điều 24. Thành lập Quỹ phòng thủ dân sự
	

	
	5. Quỹ phòng thủ dân sự hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
	Đề nghị rà soát lại mô hình của Quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hay đơn vị sự nghiệp công lập (theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6930/BNN-ĐĐ ngày 28/9/2023 về việc lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2021/NĐ-CP thì mô hình nói trên đang gặp vướng mắc). Mặt khác, về tổ chức bộ máy quản lý Quỹ đã được quy định tại Điều 26 dự thảo Nghị định, đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát cho phù hợp với mô hình của Quỹ (Bộ Tài chính). 

Tại khoản 5, Điều 24 dự thảo Nghị định quy định “Quỹ Phòng thủ dân sự hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” và tại Điều 26, Điều 32 dự thảo Nghị định quy định về bộ máy quản lý Quỹ Trung ương, Quỹ cấp tỉnh sử dụng cán bộ, công chức để thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, quản lý, kiểm soát Quỹ là không phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật cán bộ, công chức (sửa đổi bổ sung năm 2019) và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Đề nghị nghiên cứu quy định về mô hình tổ chức quản lý đảm bảo tính phù hợp theo quy định của pháp luật về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. (Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND  tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến, lược bỏ khoản 5 Điều này (tiếp thu ý kiến và tham khảo dự thảo Nghị định sửa đổi sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2021/NĐ-CP để chỉnh sửa lại dự thảo).

Bộ Quốc phòng tiếp thu và lược bỏ khoản 5 Điều 24

	
	
	Đề nghị bổ sung thêm quy định về mức huy động xây dựng quỹ phòng thủ dân sự (UBND tỉnh Bắc Giang).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

Điểm a khoản 2 Điều 40 Luật PTDS quy định: “2. Quỹ phòng thủ dân sự được hình thành từ các nguồn tài chính sau đây: a) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước”.

Đây là đóng góp tự nguyện nên không thể đưa ra mức huy động cụ thể tại dự thảo Nghị định.

	
	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xem xét thực hiện sát nhập Quỹ Phòng chống thiên tai thành Quỹ Phòng thủ dân sự để tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng thủ dân sự (đã bao gồm các hoạt động phòng chống thiên tai), đảm bảo tổ chức quản lý quỹ tinh gọn, hiệu quả tránh chồng chéo về nội dung thực hiện giữa các Quỹ. (UBND  tỉnh Tuyên Quang).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: 

- Điều 40 Luật PTDS quy định: “Quỹ phòng thủ dân sự là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động phòng thủ dân sự.

Quỹ PTDS là quỹ độc lập tồn tại song song với Quỹ Phòng chống thiên tai (Theo Luật PCTT)

- Một trong những nguồn tài chính hình thành Quỹ phòng thủ dân sự là: “Nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa” (trong đó có Quỹ PCTT).

- Tại dự thảo Nghị định đã bổ sung một điều quy định về điều tiết giữa các quỹ ngoài ngân sách cho Quỹ PTDS.

Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	 Dự thảo Nghị định quy định Quỹ phòng thủ dân sự là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, tại các Điều 28, Điều 34 dự thảo Nghị định về các nội dung chi của Quỹ không đề cập đến khoản chi cho người lao động (tiền lương, thưởng, bảo hiểm, phụ cấp...). Vì vậy, đề nghị bổ sung nội dung chi cho người lao động để có căn cứ chi trả tiền lương, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, dự thảo Nghị định đã được sửa lại theo hướng:

- Thứ nhất, bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự (cấp trung ương, cấp tỉnh) đều sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, Sở Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Thứ hai, kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ.
Do đó, dự thảo Nghị định không bổ sung nội dung chi cho người lao động để bảo đảm chi đúng mục đích, nguyên tắc hoạt động của Quỹ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 Luật PTDS (Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu).
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	Điều 26. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng thủ dân sự trung ương
	

	
	Bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự trung ương gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát Quỹ phòng thủ dân sự trung ương, Cơ quan quản lý Quỹ trung ương và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
	Đề nghị sửa lại theo hướng: Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ (Bộ Tài chính).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại Điều 25 dự thảo. 

	
	1. Hội đồng quản lý Quỹ phòng thủ dân sự trung ương có không quá 09 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.


	Đề nghị bỏ Điều này không quy định về bộ máy quản lý và điều hành quỹ theo đúng yêu cầu tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XlI (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời đề nghị rà soát chỉ quy định những nội dung được giao tại khoản 4 Điều 40 Luật Phòng thủ dân sự “Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập quỹ, quản lý, sử dụng quỹ phòng thủ dân sự,....” (Bộ Nội vụ).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo như sau: “Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định”.

	
	a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính;


	Đề nghị sửa “Giám đốc Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương do Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương bổ nhiệm” (Viện Khoa học xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo theo góp ý của Bộ Tài chính để không phát sinh thêm tổ chức, bộ máy như giải trình trên.

	
	b) Một Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên;


	Tại điểm b, khoản 1 “Một Phó Chủ tịch Hội dồng và các ủy viên” đề nghị bổ sung làm rõ “Phó chủ tịch Hội đồng ở cơ quan nào kiêm nhiệm; (ai bổ nhiệm” (Viện Khoa học xã hội VN, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo theo góp ý của Bộ Tài chính để không phát sinh thêm tổ chức, bộ máy như giải trình trên.

	
	3. Cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự trung ương gồm có Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ.
	

	
	a) Giám đốc Quỹ phòng thủ dân sự trung ương do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phòng thủ dân sự trung ương bổ nhiệm hoặc phê duyệt, Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương. Giám đốc Quỹ được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật;

b) Phó giám đốc, kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phòng thủ dân sự trung ương bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ phòng thủ dân sự trung ương. 
	Đề nghị sửa “Phó giám đốc, kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng quan lý Quỹ phòng thú dân sự Trung ương bô nhiệm, miên nhiệm”. (Viện Khoa học xã hội VN)

	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo theo góp ý của Bộ Tài chính để không phát sinh thêm tổ chức, bộ máy như giải trình trên.

	
	
	Tại điểm a khoản 3 Điều 26 dự thảo Nghị định về cơ quan quản lý Quỳ phòng thủ dân sự trung ương, đề nghị quy định rõ loại hợp đồng mà Giám đốc Quỹ được ký theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:
Dự thảo Nghị định đã được sửa lại theo hướng: “bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự (cấp trung ương, cấp tỉnh) đều sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, Sở Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm” theo ý kiến góp ý của một số Bộ, ngành. Do đó, không còn đối tượng ký hợp đồng như góp ý của quý Bộ.
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	Điều 27. Nguồn tài chính của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương
	

	
	1. Nguồn tài chính của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; điều tiết từ Quỹ: Phòng chống thiên tai; Hỗ trợ phòng, chống dịch; Bảo vệ môi trường Việt Nam; hỗ trợ khắc phục thiệt hại hạt nhân, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.
	Đề nghị rà soát để đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Phòng thủ dân sự. Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng tổng hợp ý kiến của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y Tế về tính khả thi của quy định "Nguồn tài chính của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; điều tiết từ Quỹ: Phòng chống thiên tai; Hỗ trợ phòng, chống dịch; Bảo vệ môi trường Việt Nam; hỗ trợ khắc phục thiệt hại hạt nhân, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa". (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh sửa lại khoản 1 Điều 27 cho phù hợp với khoản 2 Điều 40 Luật PTDS.



	
	
	Tại khoản 1 Điều 27: Đề nghị bỏ Quỹ Phòng, chống thiên tai vì theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thì nhiệm vụ của Quỹ phòng, chống thiên tai không có nhiệm vụ điều tiết cho quỹ khác (UBND Điện Biên, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Theo điểm b khoản 2 Điều 40 Luật PTDS quy định, một trong những nguồn hình thành Quỹ PTDS là “Nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa”. 

Quỹ phòng chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có nhiệm vụ “Hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu” (khoản 1 Điều 4 Nghị định 78/2021/NĐ-CP về quỹ PCTT). Hoạt động phòng chống thiên tai cũng là một trong những nội dung của hoạt động PTDS (khoản 1 Điều 2 Luật PTDS). 

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định điều tiết từ quỹ PCTT cho Quỹ PTDS là phù hợp.

	
	3. Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.
	Khoản 3. Điều 27  và Khoản 3, Điều 33: Đề nghị sửa lại là “Thu  từ lãi tiền gửi”, cho chính xác.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo
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	Điều 28. Nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương
	Đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Chính phủ xem xét, tránh sự chồng lắp, chồng chéo về nguồn tài chính, nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai và Quỹ phòng thủ dân sự. Đồng thời, đề nghị rà soát các nội dung quy định của Quỹ phòng thủ dân sự đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 19 Điều 4 và khoản 11 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Hoạt động PTDS (theo khoản 1 Điều 2 Luật PTDS) có nội hàm rộng hơn so với hoạt động phòng, chống thiên tai (theo Luật PCTT).

- Nguyên tắc hoạt động của quỹ PTDS là “Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu”. Do đó, nội dung chi của quỹ PTDS không có sự trùng lặp với Quỹ PCTT.

	
	5. Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương trong năm không vượt quá 1% tổng số nguồn thu của quỹ trong năm đó.
	Đề nghị bỏ quy định tại khoản 5 Điều 28 và khoản 3 Điều 34 vì kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và lược bỏ khoản 5 Điều này

	
	
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các nội dung chi để bảo đảm hỗ trợ, khắc phục các sự cố đã quy định tại Điều 19 của dự thảo, đồng thời cũng cần rà soát để phân định rõ các nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp trung ương và nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

1. Khoản 1 Điều 40 Luật PTDS quy định: “Quỹ phòng thủ dân sự được ưu tiên thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra;

b) Hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học tại địa điểm bị ảnh hưởng do sự cố, thảm họa gây ra.”.

Do đó, nội dung chi của Quỹ cần được rà soát, bảo đảm thống nhất với khoản 1 Điều 40 Luật PTDS, không mở rộng nội dung chi cho những hạng mục khác.”

2. Nội dung chi của Quỹ Trung ương có sự phân định, tách bạch so với Quỹ cấp tỉnh. Ví dụ như: hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; hoặc Hỗ trợ cho các dự án khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dự án điều tra cơ bản và các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa liên tỉnh, liên vùng, liên ngành…
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	Điều 29. Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương
	

	
	
	Đề nghị gộp Điều 29 và Điều 30 thành một điều quy định về chế độ báo cáo, kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ như sau:
“1. Quỹ thực hiện chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, công khai, minh bạch tài chính Quỹ theo quy định của Luật Kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính; thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại (nếu có).
2. Hằng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, Quỹ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện thu, chi, quyết toán tài chính Quỹ để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong các tài liệu báo cáo về ngân sách nhà nước” (Bộ Tài chính).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và gộp 2 Điều 29, 30 thành một điều có tên gọi: Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương

	
	Điều 32. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh
	

	
	1. Bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát Quỹ, Cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
	Đề nghị sửa lại theo hướng: Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức của Sở Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Giám đốc Sở Tài chính quyết định. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ. (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa lại dự thảo thành 

“1. Bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh sử dụng cán bộ, công chức của Sở Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Giám đốc Sở Tài chính quyết định.

2. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ.”

	
	2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh, bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh.
	Tại khoản 2 Điều 32 Chương VIII, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Bộ máy quản lý” sau cụm từ “Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập” thành: “Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh. (UBND  Đắc Lắk)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa  tại khoản 3 Điều 24 thành “3. Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, giao Sở Tài chính quản lý.”

	
	5. Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh do Sở Tài chính quản lý, Cơ quan quản lý Quỹ gồm Giám đốc, Phó giám đốc và một số cán bộ thuộc Sở Tài chính.
	- Tại Khoản 5 Điều 32 dự thảo Nghị định đề nghị sửa lại như sau: “Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh do UBND tỉnh quản lý, Cơ quan quản lý Quỹ, gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và một số cán bộ thuộc UBND tỉnh”.
- Để đảm báo tính khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trong dự thảo Nghị định giao UBND tỉnh quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh. (UBND Thanh Hóa)
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa hướng “1. Bộ máy quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh sử dụng cán bộ, công chức của Sở Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Giám đốc Sở Tài chính quyết định”.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa thành (khoản 2 Điều 34) “ 2. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”
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	Điều 33. Nguồn tài chính của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh
	

	
	
	Tại Điều 33 đề nghị bổ sung thêm 01 khoản “Điều tiết từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa (nếu có) (UBND tỉnh Hà Tĩnh).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: Việc điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách khác chỉ tập trung vào Quỹ PTDS Trung ương. Từ đó, Quỹ PTDS Trung ương sẽ điều tiết sang Quỹ PTDS cấp tỉnh để thống nhất một đầu mối quản lý.
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	Điều 34. Nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh
	

	
	1. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự, trong đó ưu tiên các hoạt động sau đây:
	

	
	a) Hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa: Sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán; hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa; 
b) Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, cơ sở vật chất học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng sự cố, thảm họa; tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh sự cố, thảm họa; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa; hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao thông đường bộ, đường sắt quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở; hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa.
	Đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Chính phủ xem xét, tránh sự chồng lắp, chồng chéo về nguồn tài chính, nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai và Quỹ phòng thủ dân sự. Đồng thời, đề nghị rà soát các nội dung quy định của Quỹ phòng thủ dân sự đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 19 Điều 4 và khoản 11 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Hoạt động PTDS (theo Luật PTDS) có nội hàm rộng hơn so với hoạt động phòng, chống thiên tai (theo Luật PCTT).

- Nguyên tắc hoạt động của quỹ PTDS là “Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu”. Do đó, nội dung chi của quỹ PTDS không có sự trùng lặp với Quỹ PCTT.

	
	
	Tại Điều 34 Nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh, đề nghị bổ sung nội dung chi hỗ trợ công tác cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát, truyền tin sự cố, thảm họa. (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

 Ngoài ra, cần xem xét xây dựng thêm điều khoản về nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng phòng thủ dân sự trung ương, địa phương, các đơn vị thường trực ngang cấp để đảm bảo việc triển khai, thực hiện và xem xét lại quy định cũng như cần làm rõ nguồn tài chính của quỹ được điều tiết từ quỹ bảo vệ môi trường và các quỹ khác. (Bộ Tài nguyên và Môi trường).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Nội dung chi của Quỹ phải đảm bảo phù hợp với khoản 3 Điều 40 Luật PTDS (Chỉ hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu).

- Điểm đ khoản 3 Điều 40 Luật PTDS quy định: “Việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách”.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định việc điều tiết từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách (Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ phòng, chống dịch Covid, Quỹ bảo vệ môi trường…) cho quỹ PTDS để tạo nguồn hình thành Quỹ,  nhằm bảo đảm cho hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách, ưu tiên khu vực trọng điểm, vùng trọng điểm. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung một điều về nguyên tắc điều tiết (Điều 42) theo góp ý của Bộ Tài chính.

	
	
	Bổ sung tại Khoản 1 Điều 34 như sau:

c) Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa: Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng thủ dân sự; lập, rà soát kế hoạch phòng thủ dân sự; phương án ứng phó sự cố, thảm họa, sự cố công trình phòng thủ dân sự; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng thủ dân sự các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng thủ dân sự ở các cấp; mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng thủ dân sự theo đúng quy định. (UBND TP Đà Nẵng);
Tại Khoản 1, Điều 34, đề nghị bổ sung thêm nội dung chi của Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh như sau: “Chi cho công tác phòng ngừa sự cố, thảm họa gồm: Hỗ trợ công tác cảnh báo, theo dõi, giám sát, truyền tin thiên tai; Hỗ trợ các hoạt động thông tin, truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về rủi ro, thảm hoạ cho người dân; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và trao đổi, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý giữa các Quỹ phòng thủ các tỉnh;... ”. (UBND  Hòa Bình)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: Nội dung chi của Quỹ phải đảm bảo phù hợp với khoản 3 Điều 40 Luật PTDS (Chỉ hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu).

	
	
	Đề nghị bổ sung thêm điểm c vào khoản 1 Điều 34 “Chi hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự, trong đó ưu tiên các hoạt động sau đây” nội dung:

c) “Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa sự cố, thảm họa: Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng thủ dân sự ở các cấp; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng thủ dân sự”. (UBND  tỉnh Gia Lai)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Tại khoản 1 Điều 40 Luật PTDS quy định nhiệm vụ chi của Quỹ phòng thủ dân sự, trong đó không quy định nội dung chi cho tập huấn, diễn tập phòng thủ dân sự ở các cấp; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng thủ dân sự do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	Tại điểm a khoản 1 Điều 34 (Nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh) đề nghị bổ sung thêm cụm từ “phương tiện, trang bị” vào sau từ “ ..lực lượng.. Viết lại như sau: “a) Hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa: Sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán; hỗ trợ cho lực lượng, phương tiện, trang bị được huy động tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa ”(UBND  Phú Yên).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Nội dung chi của Quỹ phải đảm bảo phù hợp với khoản 3 Điều 40 Luật PTDS (Chỉ hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu).

Trường hợp “Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực lượng phòng thủ dân sự bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù” theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật PTDS.

	
	2. Căn cứ nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh tại khoản 1 Điều này và số tiếp nhận hỗ trợ thực tế trên địa bàn mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã như sau:

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã báo cáo quyết toán kinh phí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thu hồi khoản phân bổ nếu còn dư hoặc quyết định phân bổ khi nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tại cấp huyện, xã đã sử dụng hết.
	Đề nghị bổ sung, làm rõ nội dung tại khoản 2 Điều 34: “Căn cứ nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh tại khoản 1 Điều này và số tiếp nhận hỗ trợ thực tế trên địa bàn mỗi cấp, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ cho ủy ban nhân dân cấp huyện, xã như sau:..... khắc phục sự cố, thảm họa tại cấp huyện, xã đã sử dụng hết.” đảm bảo đầy đủ nội dung về quy định phân bổ cho UBND cấp huyện, xã. (UBND  tỉnh Tuyên Quang)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa 

	
	3. Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh không vượt quá 3% tổng số dư của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh.
	Đề nghị bỏ khoản 3 Điều 34 vì kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, lược bỏ khoản 3 Điều này.

	
	
	Tại khoản 3 Điều 34 dự thảo Nghị định quy định: “Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh không vượt quá 3% tổng số dư của Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ thời điểm tính số dư của Quỹ được xác định ở thời điểm nào trong năm tài chính (UBND  Nghệ An).
	

	
	
	Đề nghị bổ sung quy định tại Khoản 3 Điều 34 của dự thảo Nghị định về chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể nội dung chi để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện đúng quy định (UBND tỉnh Lào Cai).
	Bộ Quốc phòng đã tiếp thu ý kiến Bộ Tài Chính, lược bỏ khoản này.

	35
	Điều 35. Báo cáo, phê duyệt quyết toán Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh
	

	
	1. Cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quý I hàng năm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh theo quy định hiện hành.
	Đề nghị sửa đổi:“Cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chỉnh tổng hợp, báo cáo UBNĐ cấp tỉnh trong quý hằng năm... ” vì theo quy định tại Điều 12 Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Sở Tài chính thực hiện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương (UBND tỉnh Hà Tĩnh)
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và chỉnh sửa lại khoản 1 Điều này như sau: “1. Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quý I hằng năm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh theo quy định hiện hành.”

	
	2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh báo cáo kết quả thu, chi quỹ với cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự trung ương trước ngày 20 hằng tháng.

	Tại khoản 2 Điều 36 quy định “Báo cáo, phê duyệt quyết toán Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh”, đề nghị điều chỉnh như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh báo cáo kết quả thu, chi với cơ quan quản lý Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương định kỳ theo quý, thời gian báo cáo trước ngày 20 tháng đầu tiên của quý kế tiếp ” (UBND  Kon Tum, Quảng Nam)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa Điều 35 dự thảo.

	40
	Điều 40. Điều tiết từ các quỹ liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự trung ương về quỹ cấp tỉnh
	

	
	1. UBND , thành phố trực thuộc Trung ương:
	

	
	a) Báo cáo Cơ quan quản lý quỹ liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự trung ương tình hình huy động nguồn lực của địa phương để chi cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

b) Báo cáo bao gồm các nội dung sau: Nguồn tài chính đã chi để thực hiện; dự phòng ngân sách địa phương, các quỹ liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự cấp tỉnh, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn lực hợp pháp khác; các hoạt động đã bố trí dự toán, đã sử dụng và tồn dư quỹ còn lại đến thời điểm đề nghị điều tiết;
	Tại khoản 1 Điều 40 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định: "Quỹ phòng thủ dân sự là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động phòng thủ dân sự". Theo đó, Quỹ và cơ quan quản lý quỹ phải thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước đối với phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Tại khoản 19 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:" 19. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật". 

Tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP quy định: "Cơ quan quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách ở trung cũng có trách nhiệm chù trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để giải trình với Quốc hội khi có yêu cầu; cơ quan quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách ở địa phương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh để giải trình với HĐND cùng cấp khi có yêu cầu".

Đồng thời, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính trong công tác quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách quy định như sau: “Phối hợp cơ quan quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách của địa phương tổng hợp. báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ gửi UBND để báo cáo HĐND cấp tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương; phối hợp giải trình HĐND cùng cấp khi có yêu cầu ”.

Như vậy, về nguyên tắc, Quỹ phòng thủ dân thủ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; công tác tiếp nhận, quản lý, quyết toán thu chi, quản lý Quỹ do cơ quan quản lý quỹ chủ trì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và cơ quan này phải độc lập với Bộ Tài chính và Sở Tài chính. Theo đó, nội dung tại Điều 24 Chương VIII (Dự thảo Nghị định): "2. Quỹ phòng thủ dân sự trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giao Bộ Tài chính quản lý; 3. Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, giao Sở Tài chính quản lý" là chưa phù hợp với các quy định nêu trên; đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, sửa đổi phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. (UBND  Nghệ An)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Trong quá trình xây dựng Luật PTDS, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thuyết minh Quỹ PTDS sẽ do Bộ Tài chính quản lý (Quỹ PTDS Trung ương), Sở Tài chính quản lý (Quỹ PTDS cấp tỉnh).

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với văn bản cấp trên, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định. 

	
	2. Cơ quan quản lý quỹ liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự trung ương tổng hợp nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của các địa phương và đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí từ quỹ trung ương cho các địa phương khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.
	Tại khoản 4, Điều 40 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định: "Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ phòng thủ dân sự; việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa".

Vì vậy, việc thành lập Quỹ chỉ nên thực hiện trong trường hợp cấp bách, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quỹ theo quy định của pháp luật để quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, tài sản của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác cho hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa. Lý do: Chỉ nên hình thành và sử dụng khi sự cố bất thường xảy ra do thiên nhiên, dịch bệnh, con người, hậu quả chiến tranh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại về người, tài sản, môi trường; và chỉ nên thành lập Quỹ này trong trường hợp ngân sách nhà nước không đáp ứng với công tác phòng thủ dân sự để khắc phục sự cố trong một thời điểm nhất định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Theo đó, Bộ Tài chính đang rà soát tổng thể để có kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực tài chính quốc gia; chỉ thành lập quỹ trong trường hợp cần thiết và phải đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện đã quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (UBND  Nghệ An)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Việc thành lập Quỹ PTDS là cần thiết và đã được quy định tại Điều 40 Luật PTDS.

- Còn “việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách” (điểm d khoản 3 Điều 40 Luật PTDS).

Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

	
	Chương IX

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI

LỰC LƯỢNG THAM GIA PHÒNG THỦ DÂN SỰ
	

	
	
	Về chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự: đề nghị nghiên cửu chuyển toàn bộ các quy định có liên quan đến nội dung về chính sách chế độ của người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai từ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào Dự thảo Nghị định này để thống nhất và thuận lợi trong quá trình thực hiện (Bộ Giao thông vận tải).
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu, rà soát các chính sách còn phù hợp tại Nghị định 30/2017/NĐ-CP để quy định tại dự thảo Nghị định, đồng thời bổ sung nội dung bãi bỏ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

	
	
	Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự tại dự thảọ Nghị định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, đồng thời, đánh giá tác động của các quy định này (Bộ Tư pháp).
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và xin giải trình như sau:

Các chế độ, chính sách đối với lực lượng PTDS đã được quy định tại Điều 41 Luật PTDS. Theo đó, Luật xác định, “1. Người làm nhiệm vụ trực tại cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương các cấp được hưởng chế độ khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Người được điều động, huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp; khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được nhà nước hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định của pháp luật; có thành tích thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực lượng phòng thủ dân sự có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; người bị thương tích, tổn hại sức khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.”

Dự thảo Nghị định chỉ cụ thể hoá các chính sách liên quan đến chế độ trực, bảo hiểm, tai nạn, chế độ khi tham gia huy động, diễn tập…đã được xác định cụ thể tại Luật PTDS mà không quy định những chính sách mới đối với lực lượng này.  

	
	
	Tại Chương IX Chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự hiện có các quy định tại: điểm b, khoản 2 Điều 43; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 44; điểm b khoản 2 Điều 44 hiện có quy định dùng mức % nhân với mức lương cơ sở để tính ra các mức hưởng tương ứng. Tuy nhiên, theo kế hoạch thực hiện cải cách tiền công, tiền lương, sắp tới sẽ áp dụng mức lương theo vị trí việc làm từ ngày 01/7/2024 nên để tránh sau khi Nghị định ban hành sau một thời gian ngắn sẽ phải chỉnh sửa lại quy định tại các điểm, khoản, Điều đã liệt kê phía trên, vì khi áp dụng cải cách tiền lương, tiền công sẽ không còn mức lương cơ sở nữa. Do vậy, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, xem xét lại hoặc có quy định khác linh hoạt, phù hợp hơn, không đề cập đến mức lương cơ sở để tính các mức hưởng tương ứng, bảo đảm sau khi cải cách tiền luơng, tiền công vẫn có thể áp dụng Nghị định được một cách liên tục, không bị gián đoạn (Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và đã chỉnh sửa theo hướng: “Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động như đối với Dân quân quy định tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ” nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các đối tượng, tính liên tục của chính sách và không phân biệt đối xử giữa các vùng miền.

	43
	Điều 43. Chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực phòng thủ dân sự trực thêm giờ
	

	
	1. Số lượng người trực

a) Tại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia quy định;

b) Tại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp do Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương cấp tỉnh quy định. 
	Đề nghị rà soát, làm rõ lực lượng phòng thủ dân sự có bao gồm cơ quan chỉ đạo quốc gia, cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự hay không để thống nhất nội dung trong dự thảo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Đề nghị bổ sung cụm từ “tham gia” cho phù hợp với quy định tại Điều 1 dự thảo Nghị định và chỉnh lý như sau: “Chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự” (Bộ Công an).
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với những đối tượng quy định tại Điều 41 Luật Phòng thủ dân sự, cụ thể, bao gồm: 

- Người làm nhiệm vụ trực tại cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương các cấp:.

- Người được điều động, huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực lượng phòng thủ dân sự.

Theo đó, dự thảo Nghị định chỉnh lý lại 3 Điều liên quan đến chính sách để phù hợp với các đối tượng được hưởng chính sách, gồm:

+ Điều 43. Chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực.

+ Điều 44. Tiền lương, tiền công, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

+ Điều 45. Chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc chết.

	
	2. Tiền làm thêm giờ và tiền ăn thêm

a) Tiền lương làm thêm giờ

Người làm công tác trực ban phòng thủ dân sự được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 55 và Điều 57 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

	Đề nghị điều chỉnh điểm a khoản 2 Điều 43 như sau: “Người làm công tác trực ban được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại các Điều 98, Điều 106, Điều 108 Bộ luật Lao động và các Điều 55, Điều 57, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.” (UBND Hòa Bình).
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và đã chỉnh sửa lại khoản 2 Điều 43 dự thảo Nghị định.

	
	
	- Tại điểm a khoản 2 Điều 43 dự thào Nghị định quy định “Người làm công tác trực ban phòng thủ dân sự được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 55, Điều 57 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ”. Tuy nhiên, nội dung về tiền lương làm thêm giờ tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP nêu trên được quy định trên cơ sở tiền lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong khi đó, lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm cả công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách và những người không hưởng lương. Vì vậy, đề nghị sửa lại theo hướng quy định cụ thể với từng đối tượng hoặc quy định bằng mức tiền cụ thể cho phù hơp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

- Đề nghị rà soát, điều chỉnh lại cách tính đối với các chế độ tại dự thảo Nghị định được tính theo mức lương cơ sở (tiền ăn thêm tại điểm b khoản 2 Điều 43; trợ cấp theo ngày tại Điều 44; các khoản trợ cấp tại khoản 2 Điều 45) vỉ theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và đã chỉnh sửa lại khoản 2, khoản 3 Điều 43 dự thảo Nghị định (Chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực) như sau:

“2. Người làm nhiệm vụ trực thêm giờ được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại các Điều 104, Điều 105, Điều 106 Bộ luật Lao động và Điều 55, Điều 56 và Điều 57 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

3. Người làm nhiệm vụ trực đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau tại Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp thuộc các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, địa phương được hưởng tiền ăn thêm tính theo ngày như sau:

Mức 1: Trực có thời gian từ 04 giờ trở lên được hưởng mức tiền ăn thêm bằng mức tiền ăn cơ bản 01 ngày của Dân quân được huy động làm nhiệm vụ.

Mức 2: Trực có thời gian từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 0,5 mức tiền ăn cơ bản 01 ngày của Dân quân được huy động làm nhiệm vụ.”

	
	3. Chi phí tiền lương làm thêm giờ và tiền ăn thêm do trực phòng thủ dân sự được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của các bộ, ngành, địa phương.
	Đề nghị rà soát các đối tượng huởng trợ cấp, hưởng sinh hoạt phí cho phù hợp, bảo đảm tương quan về chế độ tiền lương, phụ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng trong lực lượng vũ trang. (Bộ Nội vụ).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, rà soát lại dự thảo Nghị định.   

	
	
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các nội dung chi để bảo đảm hỗ trợ, khắc phục các sự cố đã quy định tại Điều 19 của dự thảo, đồng thời cũng cần rà soát để phân định rõ các nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp trung ương và nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, rà soát lại dự thảo Nghị định.

	44
	Điều 44. Tiền lương, tiền công đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự
	Đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát chế độ chính sách quy định tại Điều 44 và Điều 45 với các đối tượng khác để đảm bảo tương đồng (Bộ Tài chính).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và đã chỉnh sửa theo hướng: “Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ theo quy định hiện hành” nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các đối tượng và không phân biệt đối xử giữa các vùng miền.

	
	1. Đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ như sau:
	

	
	a) Đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự: Mức trợ cấp theo ngày được huy động thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở theo quyết định của Chính phủ tại thời điểm đó (gọi tắt là mức lương cơ sở);
b) Đối với người được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự: Mức trợ cấp theo ngày được huy động thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Trường hợp làm nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến chất phóng xạ, tác nhân sinh học, hóa chất độc hại thì mức trợ cấp thấp nhất bằng 0,2 lần mức lương cơ sở;
c) Nếu huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau) được tính gấp đôi mức trợ cấp theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này; làm nhiệm vụ ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì được bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định của pháp luật;
d) Khi tập trung huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không thấp hơn mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
đ) Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.
	Nghiên cứu điều chỉnh mức trợ cấp đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự tại Điểm a, Khoản 1, Điều 44 tương đương với mức phụ cấp ngày làm việc, trợ cấp đối với gia đình quân nhân nhân dự bị được huy động để thực hiện nhiệm vụ (theo Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14)(UBND  Đắc Nông).
	Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý lại theo hướng lấy bằng mức của Dân quân tự vệ. Cụ thể:

“Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ theo quy định hiện hành”.

	
	2. Đối với người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe. Khi làm việc trong môi trường độc hại hoặc nơi có phụ cấp khu vực thì được hưởng theo chế độ hiện hành.
Trường hợp người lao động hợp đồng trong thời gian tham gia huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định.
Chi phí cho các khoản nói trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
	Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo Quyết định của cấp có thẩm quyền (khoản 2): Đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật. (Bộ Nội vụ)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa lại khoản 2 Điều này.

	
	3. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan huy động trả tiền lương và các chế độ khác theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Ngân sách bảo đảm được các đơn vị, doanh nghiệp tính vào chi phí quản lý sản xuất, kinh doanh.
	Đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 3 “Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan huy động trả tiền lương và các chế độ khác theo quy đinh tại khoản 1 Điều này” do khoản 1 chỉ quy định về mức trợ cấp, không quy định các chế độ khác. (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Khoản 1 Điều này đã được chỉnh lý lại thành:

“1. Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ theo quy định hiện hành.”.

Theo đó, khi dẫn chiếu đến khoản 1, nghĩa là, ngoài trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn thì người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn được hưởng thêm các chế độ liên quan đến phụ cấp đặc thù như đối với Dân quân tự vệ.

	
	
	Tại khoản 3 Điều 44 đề nghị điều chỉnh như sau: “Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được doanh nghiệp, tổ chức trả tiền lương và các chế độ khác theo quy định tại khoản 1 Điều này. Kinh phí bảo đảm được doanh nghiệp, tổ chức tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị”. (UBND  Kon Tum, Quảng Nam)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan huy động trả tiền lương và các chế độ khác.

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	45
	Điều 45. Chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự
	

	
	
	Đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát chế độ chính sách quy định tại Điều 44 và Điều 45 với các đối tượng khác để đảm bảo tương đồng (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa Điều 45 dự thảo

	
	
	Trong thời gian tới, khi cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, vì vậy, đề nghị rà soát bỏ quy định mức trợ cấp gắn với mức lương cơ sở tại Điều 44 (Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND  tỉnh Gia Lai, Bình Phước).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa Điều 45 theo hướng: “Đối với người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc chết được hưởng chế độ như đối với Dân quân tự vệ”. 

Điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện theo quy định “Điều kiện, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chế độ, chính sách cho người tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương hoặc chết thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ” nhằm bảo đảm công bằng giữa các lực lượng và không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

	
	
	Hiện nay, đã có một số văn bản quy định cụ thể về chế độ đối với các lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an khi tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy (Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sờ và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy...). Vì vậy, đề nghị rà soát lại các chế độ đối với lực lượng phòng thủ dân sự quy định tại các Điều 43, 44, 45 dự thảo Nghị định, đảm bảo tương quan giữa các lực lượng, tránh chồng chéo, mâu thuẫn (ví dụ: chế độ đối với người hưởng lương ngoài ngân sách hoặc người không tham gia bảo hiểm xã hội khi tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy được hạch toán theo nguyên tắc do cơ quan quản lý trực tiếp chi trả và ngân sách sẽ hoàn trả lại cho cơ quan quản lý trực tiếp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
	

	
	1. Đối với người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bị ốm đau, tai nạn, hoặc chết được hưởng chế độ:
	

	
	a) Người tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự (kể cả đối tượng là người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước), thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) nếu bị ốm đau, tai nạn hoặc chết trong thời gian tập trung huấn luyện, thì được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động, tử tuất theo quy định của pháp luật về lao động, BHXH, BHYT và an toàn, vệ sinh lao động (thời gian tính từ khi được huy động, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành, về đến nơi cư trú hoặc từ khi được huy động, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi bị tai nạn lao động hoặc chết);
	Tại điểm a khoản 1 và điểm b, c khoản 2: Đề nghị làm rõ khái niệm “tai nạn” có phải làm tai nạn lao động hay không vì nếu không phải tai nạn lao động thì không đủ căn cứ để giải quyết trợ cấp theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động. (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	- Đối với khoản 1, khoản 2, dự thảo đã quy định rõ các đối tượng khác nhau nên đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

- Bộ Quốc phòng xin làm rõ quy định “tai nạn” tại dự thảo Nghị định là tai nạn lao động do người lao động tham gia theo Quyết định huy động của lực lượng có thẩm quyền.



	
	
	Tại điểm b, khoản 1, Điều 45, đề nghị bổ sung như sau: "Trường hợp vì lý do dùng chất kích thích hủy hoại sức khỏe hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật, hoặc tự hủy hoại bản thân hoặc bị thương tích hay tử vong do xung đột với người khác bởi lỗi của mình thì không được hưởng chế độ tại khoản 1 Điều này (Bộ Giao thông vận tải).
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo.

	
	
	Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 45, đề nghị bổ sung nội dung “và thực hiện nhiệm vụ”, Cụ thể, nội dung sau khi điều chỉnh: “a) Người tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự (kể cả đối tượng là người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp không hưởng lương nhà nước), thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) nếu bị ốm đau, tai nạn hoặc chết trong thời gian tập trung huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ thì được hưởng chế độ về ốm đau,...”. Lý do: Để bao quát được đầy đủ nội dung về thời gian được hưởng chế độ chính sách tại phần diễn giải trong ngoặc đơn (thời gian tính từ khi được huy động, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi bị tai nạn lao động hoặc chết) (UBND tỉnh Hậu Giang)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo.

	
	2. Đối với người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bị ốm đau, tai nạn, hoặc chết được hưởng chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm:
	

	
	b) Trong thời gian huy động huấn luyện, làm nhiệm vụ người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự bị tai nạn thì được thanh toán tiền khám, chữa bệnh như quy định đối với người tham gia đóng BHXH và được thanh toán chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật, xuất viện; sau khi điều trị được cơ quan triệu tập lập hồ sơ giới thiệu đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa địa phương nơi cư trú để giám định mức suy giảm khả năng lao động; trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì chuyển cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương giải quyết với mức trợ cấp bằng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở; nếu bị thương tật giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng;
	Tại điểm b khoản 2: Đề nghị quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp thương tật hằng tháng đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 31 % trở lên (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng giải trình tại Điều 45.

	
	d) Người tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong thời gian điều trị nếu bị chết thì được hưởng trợ cấp tiền tử tuất, tiền mai táng phí như quy định đối với người tham gia đóng BHXH;
	Tại điểm d khoản 2: Đề nghị quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp tử tuất một lần, hàng tháng, trợ cấp chết do tai nạn lao động (nếu có) trong trường hợp bị chết trong thời gian điều trị khi tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự, đồng thời làm rõ khái niệm “điều trị” là điều trị ốm đau hay tai nạn lao động và nếu điều trị tai nạn lao động mà bị chết thì có được hưởng thêm trợ cấp một lần (bằng 36 lần mức lương cơ sở) tại tháng người lao động bị chết theo quy định tại điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động hay không. (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng giải trình tại Điều 45.

	
	6. Chế độ, chính sách và kinh phí chi trả các chế độ khi người tham gia phòng thủ dân sự bị ốm đau, tai nạn hoặc chết.
	
	

	
	a) Đối với người có tham gia đóng BHXH, BHYT thì tiền khám chữa bệnh do quỹ BHYT chi trả; người có tham gia đóng BHXH thì chế độ tử tuất và chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ BHXH chi trả;

b) Đối với người không tham gia BHXH, BHYT do ngân sách nhà nước bảo đảm trong thời gian điều trị nếu bị chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí như quy định đối với người tham gia đóng BHXH; trường hợp chết do tái phát vết thương, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở.
	a) Để tránh trùng lặp các quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6, đề nghị nghiên cứu thiết kế Điều 45 theo hướng quy định rõ:

- Chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ gồm: chế độ chi trả khi bị ốm đau, tai nạn hoặc chết trong quá trình tập trung huấn luyện hoặc trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ.

- Trách nhiệm chi trả chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ.

b) Đối với chi phí khám, chữa bệnh khi người tham gia lực lượng phòng thủ ốm đau phải đi khám, chữa bệnh đề nghị quy định rõ:

- Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh người tham gia lực lượng phòng thủ có đóng bảo hiểm y tế trong quá trình tập trung huấn luyện và trong thời gian tham gia làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh người tham gia lực lượng phòng thủ chưa tham gia bảo hiểm y tế trong quá trình tập trung huấn luyện và trong thời gian tham gia làm nhiệm vụ.

c) Đề nghị thay cụm từ “người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế” bằng cụm từ “người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự không đóng bảo hiểm y tế” (vì Luật Bảo hiểm y tế đã quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc, không còn phân biệt đối tượng tham gia bắt buộc và tham gia tự nguyện nên cụm từ “thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế” không phù họp) (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
	Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý lại Điều 45 dự thảo Nghị định để làm rõ chế độ chính sách và cơ quan có trách nhiệm chi trả chế độ, chính sách. Cụ thể:

“2. Người tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc chết thì được hưởng chế độ, chính sách như lực lượng Dân quân không tham gia đóng bảo hiểm khi làm nhiệm vụ bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc chết.

3. Điều kiện, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chế độ, chính sách cho người tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương hoặc chết thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ.”



	
	7. Người được huy động tham gia lực lượng phòng thủ dân sự bị thương, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có đủ điều kiện, được xem xét công nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
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	Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
	

	
	
	Đề nghị bổ sung nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng “Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ, địa phương xây dựng quy chế hoạt động, tiếp nhận và xử lý của hệ thống thông tin liên lạc khấn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở triển khai nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương xây dựng, triển khai Hệ thống tổng đài 112 phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự” và phù hợp với Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến và bổ chỉnh sửa nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng tại khoản 1 Điều 46 thành “1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ xây dựng Quy chế hoạt động và thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”; Chỉnh sửa nhiệm vụ của Bộ Thông tin và truyền thông tại khỏa 2 Điều 48 thành “2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ có liên quan thống nhất quy định các tần số trực canh, cấp cứu khẩn cấp, xây dựng kế hoạch bảo đảm quyền ưu tiên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực về phòng thủ dân sự.”
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	Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
	

	
	 2. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành hướng dẫn bảo đảm chế độ, chính sách và hướng dẫn thanh, quyết toán cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
	Đề nghị bỏ nội dung quy định tại khoản 2 vì Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã quy định việc lập dự toán, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, lược bỏ khoản 2
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	Điều 49. Trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ và các địa phương
	

	
	1. Các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ thực hiện việc tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ.
	Đề nghị bổ sung thêm vào cuối khoản nội dung như sau: “các bộ, ngành có liên quan trực tiếp công tảc phòng thủ dân sự có trách nhiệm thành lập, kiện toàn cơ quan thường trực phòng thủ dân sự giúp việc cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp bộ (Bộ Giao thông vận tải).
	Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau:

Việc tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ là trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành để bảo đảm phù hợp, thống nhất với khoản 3 Điều 34, Điều 54 Luật PTDS.

	
	2. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp địa phương.


	Khoản 2 Điều 49: Đề nghị sửa đổi như sau: Điều chỉnh cụm từ “Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Ban Chi huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn" thành“Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn".

Lý do: Vì “Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn” hoạt động căn cứ theo Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15, ngày 20/6/2023 và Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013. Còn dự thảo Nghị định này chỉ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng thủ quân sự. Nêu đổi thành “Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự” thì cần ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất để tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nội dung, nhiệm vụ nào. (UBND  Tây Ninh, Hà Tĩnh)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

- Khoản 1 Điều 34 Luật PTDS quy định: “Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước. Tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.”

- Khoản 4 Điều 54 Luật Phòng thủ dân sự đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Luật Phòng, chống thiên tai, trong đó có điều chỉnh tên gọi của các Ban chỉ đạo, ban chỉ huy. Cụ thể: điểm m khoản 4 Điều 54 quy định: “Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” bằng cụm từ “Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự” tại điểm b khoản 3 Điều 25, điểm c khoản 3 Điều 27, điểm b khoản 2 Điều 30 và khoản 1 Điều 31 Luật phòng, chống thiên tai”

Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	Tại khoản 2, Điều 49 dự thảo, việc đề nghị tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự là chưa phù hợp, do tại địa phương, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông thôn; còn theo dự thảo Nghị định, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh là Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì xem xét bỏ khoản 2, điều 49 dự thảo để phù hợp với thực tiễn hoạt động (UBND tỉnh Hà Tĩnh)
	

	
	3. UBND chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.
	Tại khoản 3 Điều 49 dự thảo Nghị định; đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh nội dung "UBND chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh" thành "Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh” để phù hợp với khoản 3, Điều 24 "Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, giao Sở Tài chính quản lý (UBND  tỉnh Nghệ An)
	Bộ Quốc phòng tiếp thu, chỉnh sửa lại dự thảo như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính thành lập bộ máy quản lý Quỹ và ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh”.
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	Điều 50. Hiệu lực thi hành
	
	

	
	2. Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 35, Điều 36, Điều 37 của Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.


	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bãi bỏ toàn bộ Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự và Nghị định 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để tránh trùng lặp, chồng chéo trong hệ thống pháp luật khi cùng điều chỉnh về một vấn đề (Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an).).
	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến và rà soát nội dung quy định tại 02 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP và số 30/2017/NĐ-CP đã trùng với nội dung quy định tại dự thảo Nghị định (có bản rà soát kèm theo Hồ sơ).

	
	3. Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
	Tại Khoản 2 Điều 50 quy định một số điều của Nghị định 02/2019/NĐ-CP (16 điều) hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Đề nghị hợp nhẩt các nộỉ dung còn hiệu lực thi hành của Nghị định 02/2019/NĐ-CP vào Nghị định mới, thành một văn bản thống nhất thay thế hoàn toàn Nghị định 02/2019/NĐ-CP để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện và đảm bảo không chồng chéo nội dung giữa 02 Nghị định (Bộ Y tế, UBND  tỉnh Hậu Giang).
	


Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 dự thảo Nghị định thì nhiều quy định tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ

	 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Để bảo đảm tính kết nối, liên thông giữa các quy định về phòng thủ dân sự, tạo sự thuận lợi trong quá trình áp dụng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu làm rõ những quy định tại 02 Nghị định nêu trên không bị thay thế sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành còn phù hợp với các quy định tại Luật Phòng thủ dân sự nên tiếp tục đuợc thực hiện hay sẽ được đề xuất sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, cân nhắc báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc họp nhất các nội dung còn lại tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP vào dự thảo Nghị định để thuận tiện khi áp dụng. (Bộ Tư pháp)
	

	
	
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung một số điều, khoản quy định về việc thay thế cụm từ “Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn” bằng cụm từ “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự”, thay thế cụm từ “Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai” và cụm từ “ủy ban quốc gia tìm kiểm cứu nạn” bằng cụm từ “Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia” tại các Nghị định hiện hành có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Phòng thủ dân sự. (Bộ Giao thông vận tải)
	Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và bổ sung Điều 50 “Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của các Nghị định có liên quan đến phòng thủ dân sự

tại dự thảo Nghị định”.
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	Điều 51. Trách nhiệm thi hành
	
	

	
	Điều khoản chuyển tiếp
	Theo chủ trương chung, phòng thủ quốc gia sẽ bao hàm tất cả các loại hình hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa (thiên tai, dịch bệnh, chất độc, phóng xạ, hạt nhân,..). Tuy nhiên, một số loại hình hoạt động này đã có quy định tại pháp luật chuyên ngành cũng như đã ban hành Kế hoạch chuấn bị và ứng phó sự cố các cấp. Theo đó, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, thiết kế điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch đã có trước khi Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia được ban hành tổng thể (Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

- Khoản 1 Điều 4 Luật PTDS quy định áp dụng Luật Phòng thủ dân sự và pháp luật có liên quan như sau:

“1. Hoạt động phòng thủ dân sự trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự và quy định của pháp luật có liên quan.”

- Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp được xây dựng theo chu kỳ 05 năm và được điều chỉnh khi cần thiết (khoản 1 Điều 12 Luật PTDS). Kế hoạch PTDS được ban hành độc lập với các kế hoạch ứng phó với các loại sự cố, thảm họa khác theo pháp luật chuyên ngành (như kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu; thiên tai, dịch bệnh…).

	
	Một số nội dung khác
	
	

	
	
	Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự đã quy định “Tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”. Tuy nhiên, tại Dự thảo Nghị định chưa quy định rõ việc tổ chức lại các Ban chỉ huy ứng phó sự cố chuyên ngành vào Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Theo đó, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, bổ sung hướng dẫn cụ thể đối với vấn đề này.(Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

Nội dung tổ chức lại các Ban chỉ huy ứng phó sự cố chuyên ngành vào Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp đã được Điều 49 dự thảo Nghị định (thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp). Trên thực tế, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức lại các Ban chỉ huy để thuận tiện, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.

	
	
	Đề nghị bổ sung thêm quy định về trách nhiệm báo tin về sự cố công trình phòng thủ dân sự để đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Khoản 2, Điều 12 dự thảo Nghị định đã quy định nội dung quản lý, sử dụng công trình PTDS như sau: “2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ và cấp tỉnh rà soát, tổng hợp danh mục các công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng nêu tại khoản 1 Điều này trong lĩnh vực quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”. Do đó, việc bổ sung thêm quy định là không cần thiết.

	
	
	Đề nghị nghiên cứu thêm một số điều của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều để tránh sự trùng lặp với các quy định trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự vì Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. (UBND  Điện Biên, UBND  Hòa Bình)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Khoản 1 Điều 34 Luật PTDS quy định: “Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước. Tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.”  Do đó, sẽ không còn tồn tại 03 ban chỉ đạo quốc gia như hiện nay mà chỉ còn 01 Ban Chỉ đạo duy nhất là Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia.

- Chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đã được quy định tại Chương IX dự thảo Nghị định này. 

	
	
	Đề nghị nghiên cứu quy định chi tiết nội dung công việc dân sự và quân sự đối với các nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, chỉ đạo liên ngành của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, thực thi theo Luật Phòng thủ dân sự nhưng phải phù hợp, không mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ trách nhiệm đã quy định trong các văn bản pháp luật khác có liên quan (UBND tỉnh  Hòa Bình),
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: Các thành viên Ban Chỉ huy PTDS sẽ tham mưu cho Ban chỉ huy theo chức năng nhiệm vụ được giao quản lý.

	
	
	Đề nghị bổ sung thêm 01 chương: Giáo dục, đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự, lý do: Nhằm quy định cụ thể về nội dung, thời gian, nhiệm vụ của các ngành trong việc giáo dục, đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự cho từng đối tượng, đặc biệt lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm mà Luật chưa nêu cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện. (UBND tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: Nội dung giáo dục, đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự đã được quy định cụ thể tại Điều 16, Điều 17 Luật PTDS nên không cần thiết phải quy định nhắc lại tại dự thảo Nghị định này.


	
	
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung liên quan đến hoạt động trưng mua, trưng dụng tài sản theo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 để phục vụ hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. (UBND tỉnh Nghệ An)
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: Nội dung liên quan đến hoạt động trưng mua, trưng dụng tài sản đề nghị thực hiện theo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

	
	
	Đề nghị cân nhắc làm rõ thẩm quyền của các cơ quan thuộc Chính phủ tại các điều khoản của Luật Phòng thủ dân sự “1. Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định điều động, huy động lực lượng, trang thiết bị, tài sản theo quy định của pháp luật để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa” (khoản 1 Điều 21); khoản 3 Điều 32 quy định thẩm quyền chỉ đạo phòng thủ dân sự: “3. Các Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chỉnh phủ chi đạo, hướng dân và tổ chức triển khai thực hiện phòng thủ dân sự trong lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật”...  (Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Quốc hội chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết 09 nội dung do đó Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ kỹ thuật của dự thảo Nghị định để bảo đảm tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), ví dụ như khoản 4 Điều 11 dự thảo Nghị định chưa bảo đảm tuân thủ bố cục của văn bản “Chương, điều, khoản, điểm ” theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (điểm đ khoản 1 Điều 62)...

- Để bảo đảm thuận tiện, minh bạch và thống nhất trong tổ chức thực hiện, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc xây dựng hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác báo cáo. Ví dụ: đối với nội dung thống kê thiệt hại tại khoản 1 Điều 19 dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc xây dựng mẫu thống kê thiệt hại thay vì liệt kê các trường thông tin như dự thảo Nghị định...(Bộ Tư pháp).
	- Bộ Quốc phòng xin tiếp thu, rà soát lại dự thảo để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP về thể thức, kỹ thuật trình bày. 

- Bộ Quốc phòng đã chi tiết yêu cầu báo cáo, nội dung thống kê thiệt hại… ngay tại các điều của dự thảo Nghị định nên không cần thiết xây dựng biểu mẫu đi kèm.

	
	
	Ngoài ra, điềm b Khoản 1 Điều 87 quy định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định bao gồm Báo cáo tổng kêt việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị định, do đó, đề nghị Quý Bộ bổ sung nội dung trên (Bộ Ngoại giao)
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 5 đã cho phép xây dựng Nghị định này theo quy trình rút gọn. Theo khoản 3 Điều 148 Luật Ban hành văn bản sửa đổi năm 2020: “Hồ sơ gửi thẩm định gồm tờ trình, dự thảo văn bản, bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp lấy ý kiến.” Do đó đề nghị không bổ sung báo cáo tổng kết trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định.


BỘ QUỐC PHÒNG
